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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ Tướng chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 20/8/2009


của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)




PHẦN I


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI


		STT

		Tên thủ tục hành chính



		II. Lĩnh vực đất đai



		1

		Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.



		2

		Trình tự, thủ tục đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP.



		3

		Chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.



		4

		Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất.



		5

		Giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		6

		Giao đất, cho thuê đất chưa giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		7

		Thu hồi đất.



		8

		Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.



		9

		Thẩm định nhu cầu sử dụng đất.



		10

		Chuyển mục đích sử dụng đất đối vơi trường hợp không phải xin phép đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		11

		Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép đối với trường hợp phải xin phép đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		12

		Cấp giấy chứng nhận khi tách thửa hoặc hợp thửa đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		13

		Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối vơi trường hợp xin gia hạn sử dụng đất trong khu kinh tế.



		14

		Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính.



		15

		Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.



		16

		Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tài sản gắn liền với đất hoặc bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.  



		17

		Xoá đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tài sản gắn liền với đất hoặc bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.  



		18

		Xoá đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 



		19

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.



		20

		Sửa chữa sai sót trong nội dung đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.



		21

		Phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính.


(để ra thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).



		22

		Phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính


  (để ban hành Quyết định đơn giá thuê đất, đơn giá nộp tiền sử dụng đất)  



		23

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nông lâm trường.  



		24

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, đất cho doanh nghiệp đang sử dụng làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, đất do hợp tác xã đang sử dụng và đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.



		25

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo.



		26

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh. 



		27

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của toà án nhân dân, quyết định của cơ quan thi hành án.   



		28

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thoả thuận trong hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để xử lý nợ; quyết định hành chính của cơ quan nhà nước.       



		29

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức nhận quyền sử dụng đất. 



		30

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao. 



		31

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất.



		32

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất.    



		33

		Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.   



		34

		Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 



		35

		Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 



		36

		Phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai.



		37

		Lệ phí địa chính.



		II. Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản



		1

		Hồ sơ cấp giấy phép khảo sát khoáng sản.



		2

		Hồ sơ gia hạn phép khảo sát khoáng sản.



		3

		Hồ sơ trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản.



		4

		Hồ sơ cấp giấy thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn.



		5

		Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn.



		6

		Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn.



		7

		Hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.



		8

		Tiếp tục (thừa kế) quyền thăm dò khoáng sản. 



		9

		Hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản.



		10

		Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản.



		11

		Xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản.



		12

		Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.



		13

		Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản.



		14

		Xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản.



		15

		Xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản.



		16

		Xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản.



		17

		Xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản.



		18

		Xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản



		19

		Xin thẩm định, đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt trữ lượng báo cáo kết quả thăm dò hoạt động khoáng sản.



		20

		Xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp Bộ.



		21

		Xin cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.



		22

		Xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.



		III. Lĩnh vực tài nguyên nước



		1

		Hồ sơ cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất.



		2

		Hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.



		3

		Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.



		4

		Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.



		5

		Đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất.



		6

		Đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất.



		7

		Đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước mặt.



		8

		Đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.



		9

		Đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.



		10

		Đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.



		IV. Lĩnh vực môi trường



		1

		Thông báo thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.



		2

		Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC).



		3

		Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).



		4

		Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung  (ĐTM bổ sung).



		5

		Thẩm định đề án bảo vệ môi trường. 



		6

		Thẩm định dự án ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.



		7

		Cấp xác nhận thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức.



		8

		Chứng nhận cơ sở ô nhiễm nghiêm trọng đã hoàn  thành việc xử lý theo quyết định số 64 ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ.



		9

		Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH).



		10

		Điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH).



		11

		Lập hồ sơ và cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ vận chuyển chất thải nguy hại.



		12

		Gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại.



		13

		Thủ tục lập hồ sơ và cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (QLCTNH) cho chủ xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (CTNH).



		14

		Gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (CTNH).



		15

		Xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.



		V. Lĩnh vực đo đạc và bản đồ



		1

		Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ.



		2

		Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.



		3

		Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.



		4

		Thẩm định phương án kỹ thuật



		5

		Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính.



		6

		Thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư .





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỂN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  TỈNH QUẢNG NGÃI


I. Lĩnh vực: Đấu giá quyền sử dụng đất

1. Thủ tục: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất


a)Về trình tự thực hiện


- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Bước 1: Mua hồ sơ đấu giá.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ đấu giá.


+ Bước 3: Nộp tiền đặt cọc.


+ Bước 4: Tham dự phiên đấu giá.


+ Bước 5: Nộp tiền trúng đấu giá (nếu trúng đấu giá).


 - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Bước 1: Tiến hành thông báo đấu giá đất trên các phương tiện thông tin đại chúng.


+ Bước 2: Tổ chức bán hồ sơ và tiến hành xét duyệt hồ sơ.


+ Bước 3: Thông báo cho người có đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp tiền đặt cọc và tiến hành thu tiền đặt cọc.


+ Bước 4: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.


+ Bước 5: Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất của các cá nhân và tổ chức trúng đấu giá.


+ Bước 6: Tiến hành thu tiền trúng đấu giá đất nộp vào ngân sách nhà nước.


+ Bước 7: Tiến hành lập các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất.


b) Cách thức thực hiện:


Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm phát triển Quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.


 c) Thành phần, số lượng hồ sơ


 - Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi ).


+ Quyết định phê duyệt giá khởi điểm.


+ Hướng dẫn xây dựng nhà.


+ Tóm tắt thông tin khu đất đấu giá.


+ Phiếu chỉ dẫn thực hiện đấu giá.


+ Các mẫu: Giấy ủy quyền, Giấy bảo lãnh.


+ Bản photocopy CMND, Hộ khẩu của người đăng 


- Số lượng hồ sơ:  (01 bộ).


d) Thời hạn giải quyết


- Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đất, Hội đồng đấu giá đất sẽ căn cứ hồ sơ tiếp nhận để kiểm tra, xét duyệt các đối tượng đăng ký có đủ tư cách và điều kiện tham gia đấu giá trong thời gian tối đa không quá 07 (bảy) ngày làm việc.


- Trên cơ sở danh sách người tham gia đấu giá đất được hội đồng xét duyệt, Thường trực Hội đồng đấu giá đất (Trung tâm phát triển quỹ đất) gửi thông báo mời dự phiên đấu giá (có ghi rõ thời gian và địa điểm nộp tiền đặt cọc để tham dự phiên đấu giá; địa điểm và thời gian tổ chức phiên đấu giá …) tối thiểu trước 07 (bảy) ngày kể từ ngày tổ chức đấu giá đất.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


Cá nhân và tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Ngãi.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Phát triển Quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Quyết định giao đất cho tổ chức hoặc cá nhân trúng đấu giá 


h) Lệ phí, phí:


- Phí đấu giá quyền sử dụng đất: 


- Văn bản quy định mức thu: Quyết định 28/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành phí đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.   


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi ).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật đất đai ngày 26/11/2003;


-  Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;


- Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;


- Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ tài Chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp luật về phí và lệ phí;


- Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp luật về phí và lệ phí;


- Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá;


- Quyết  định  số 28/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành phí đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;


- Quyết định 2540/QĐ-UBND ngày 27/10/2006; số 1926/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất.


Mẫu đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất: 


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                       Quảng Ngãi, ngày      tháng      năm 2009


ĐƠN ĐĂNG KÝ


Đấu giá quyền sử dụng đất  Khu dân cư………………………….


Kính gửi:  - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi


      

       - Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất phân lô tại khu dân cư ………………………………….


Tên cơ quan đăng ký:..............................................................................................


Trụ sở tại: .....................................................................................................


Điện thoại liên lạc:..................................... (ĐT di động ………………..)      


Đăng ký đấu giá đất để được giao đất xây dựng nhà ở theo văn bản thống nhất của tập thể Lãnh đạo cơ quan có kèm theo (ghi rõ tên, ngày, tháng văn bản hoặc biên bản):


Người được uỷ quyền đăng ký và đấu giá:


Ông (Bà):………......................................................................(Chữ in hoa)
Chức  vụ:.......................................................................................................


Sinh ngày: ......... tháng ........ năm ................................................................


Nguyên  quán:...............................................................................................


Nơi thường trú: .............................................................................................


Số Chứng minh nhân dân: …………..…do Công an ………...….Cấp ngày………………………………


Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ, thủ tục đấu giá do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất phân lô tại khu dân cư …………………………………………...….. phát hành; chúng tôi đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số: ……….…khu  .... ……… thuộc Dự án khu dân cư ……………………………………………. để xây dựng nhà ở.


Tên lô đất:............................diện tích…...........m2, giá khởi điểm:...............


đồng. 


(Viết bằng chữ:......................................................................................) Nếu được chấp thuận, chúng tôi cam kết:


- Nộp đủ tiền cọc của lô đất và đúng thời gian theo quy định của Hội đồng đấu giá đất. Thực hiện đúng các quy định của Hội đồng đấu giá đất đã cung cấp trong mẫu hồ sơ đăng ký.


- Nộp đủ tiền sử dụng đất (giá trúng đấu giá), lệ phí trước bạ và các khoản khác theo quy định nếu trúng đấu giá. Sử dụng đất đúng mục đích xây dựng nhà ở, xây dựng nhà ở đúng quy hoạch được duyệt và quy định tại Quyết định số      / QĐ-UBND ngày  /   /  và Quyết định số     /QĐ-UBND ngày   /  /   của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt phương án đấu giá đất phân lô tại Dự án khu dân cư …………………………………………..dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền./.

Xác nhận của Thường trực HĐ đấu giá đất          Thủ trưởng đơn vị 

Hồ sơ đăng ký do Ông (Bà):.......................


.................
nộp vào ngày      /       /2009


Phần xét duyệt của Hội đồng đấu giá đất


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                         Quảng Ngãi, ngày      tháng      năm 2009


ĐƠN ĐĂNG KÝ


Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư ……………………..


Kính gửi:  - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi


 - Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất phân lô tại khu dân cư …………………………..



Tôi tên là:.........................................................(Chữ in hoa): Nam (   Nữ ( 


Sinh ngày: ............  tháng....... năm ..............................................................


Nguyên quán:................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................


Nơi công tác…...


Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………..


Số Chứng minh Nhân dân:......................do Công an...................................


Cấp ngày.......................................................................................................


Điện thoại liên lạc: .......................................................................................


Họ và tên vợ (chồng):....................................................................................


Sinh ngày: .......... tháng ............. năm ..........................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................


Số Chứng minh Nhân dân:......................do Công an...................................


Cấp ngày.......................................................................................................


Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ, thủ tục đấu giá do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất phân lô tại khu dân cư ……………………………………………… phát hành và xét khả năng tài chính của bản thân: Tôi đăng ký được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số       tại khu      thuộc Dự án khu dân cư ……………………………………… để xây dựng nhà ở.


Lô đất...................... có diện tích là .........m2 (mét vuông); với giá khởi điểm là: ..................................   đồng


( Viết bằng chữ:.....................................................................................................)

Nếu được chấp thuận, chúng tôi cam kết:


- Nộp đủ tiền cọc của lô đất và đúng thời gian theo quy định của Hội đồng đấu giá đất. Thực hiện đúng các quy định của Hội đồng đấu giá đất đã cung cấp trong mẫu hồ sơ đăng ký;


- Nếu đấu giá trúng, tôi nộp đủ tiền sử dụng đất (theo giá trúng đấu giá), lệ phí trước bạ và các khoản khác theo quy định. Sau khi được giao đất, tôi sẽ sử dụng đúng mục đích, xây dựng nhà ở đúng chỉ giới xây dựng và thực hiện đúng hướng dẫn xây dựng nhà của Trung tâm khai thác quỹ đất và nhà./.


Xác nhận của Thường trực HĐ đấu giá đất 
    Người đăng ký



Hồ sơ đăng ký do Ông (Bà):.......................             ( ký và ghi rõ họ tên)


.................
nộp vào ngày      /     /2009


Phần xét duyệt của Hội đồng đấu giá


II. Lĩnh vực Đất đai


1. Thủ tục: Trình tự, thủ tục đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP (Đất có dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê do người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện).



a) Về trình tự thực hiện:



- Đối với người sử dụng đất:



+ Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, liên hệ với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định.



+ Bước 2: Nhà đầu tư nước ngoài nộp một (01) bộ hồ sơ tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.



- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Bước 1: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và tiếp nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với những hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ;



+ Bước 2: Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị trích lục bản đồ địa chính để gửi cho Sở Tài chính làm thủ tục trình UBND tỉnh xác định giá đất ở theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP; gửi toàn bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.



+ Bước 3: Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc nhà đầu tư đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc chỉnh lý biến động sử dụng đất trên Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh chỉnh lý biến động về sử dụng đất trên hồ sơ địa chính và trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý cho nhà đầu tư.



+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút).



b) Cách thức thực hiện: Nộp một (01) bộ hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ 1 cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.



c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ gồm:



+ Văn bản đề nghị được thực hiện dự án theo hình thức thuê đất theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP;



+ Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.



d) Thời hạn giải quyết:



Không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).



đ) Đối  tượng thực hiện thủ tục hành chính:



Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan quyết định: UBND tỉnh quyết định giá đất ở theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP; Sở Tài Nguyên và Môi trường chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà đầu tư nước ngoài.



+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh.



g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Quyết định giá đất ở của UBND tỉnh.



- Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, được Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý biến động để trả lại cho nhà đầu tư.



h) Lệ phí:



Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 20.000 đồng/ lần (theo Quyết định số 214/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành phí khai thác tài liệu và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai năm 2003 ngày 26/11/2003;



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;



- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;



- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;



- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP.



2. Thủ tục: Chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.


a) Về trình tự thực hiện:



- Đối với người sử dụng đất:


+ Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất liên hệ với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định.


+ Bước 2: Nộp một (01) bộ hồ sơ tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Bước 1: Trong thời hạn không quá (năm) 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm tra, trích sao hồ sơ địa chính (đối với trường hợp đủ điều kiện) và gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường; gửi số liệu địa chính cho Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính.


+ Bước 2: Trong thời hạn không quá (ba) 03 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


 Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất kết hợp chuyển mục đích sử  dụng đất thì phải thực hiện chuyển mục đích trước khi thực hiện thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút).


b) Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ 1 cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm: 


+ Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất - Mẫu số 10/ĐK (theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường);


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);


+ Hợp đồng thuê đất (bản chính).


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 


Không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất nộp nghĩa vụ tài chính).


đ) Đối  tượng thực hiện thủ tục hành chính:


Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường (chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).


+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý. 


h) Lệ phí: 


Chứng nhận đăng ký biến động về sử dụng đất đai: 20.000 đồng/ lần (theo Quyết định số 214/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành phí khai thác tài liệu và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất - Mẫu số 10/ĐK (theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003 ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


- Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành bản quy định và trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mẫu đơn:


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 10/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CHUYỂN TỪ HÌNH THỨC THUÊ ĐẤT


SANG GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT




		



		

		

		



		

		Kính gửi:..........................................................................  



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):........................................................................


.................................................................................................................................................           .................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ............................................................................................................................. 


..........................................................................................................................................



		2. Xin được chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất sau:


   2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: .............................................;


   2.3. Địa chỉ tại:....................................................................................................................


   ........................................................................ ...................................................................;


   2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:..................................;                      


   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;


   2.7. Tài sản gắn liền với đất.................................................................................................


................................................................................................................................................           ................................................................................................................................................


   2.8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 


        - Số phát hành:....................................... (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:........................, ngày cấp ...../...../........


   2.9. Hiện đã trả tiền thuê đất đến:..................................................................................



		3- Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên;


      - ....................................................................................................................................... 


      - ..................................................................................................................................


      - ..................................................................................................................................


      - ..................................................................................................................................


      - .................................................................................................................................. 






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                                      ……, ngày .... tháng ... năm ......

                                                   Người viết đơn

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên) 

		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................


................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)









Hướng dẫn viết đơn 


-  Đề gửi: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.   


-  Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

- Điểm 2 (từ 2.1 đến 2.8) ghi các thông tin về thửa đất đang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.  


3. Thủ tục: Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất.


a) Về trình tự thực hiện:


- Đối với người sử dụng đất:


+ Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định.


+ Bước 2: Nộp một (01) bộ hồ sơ tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Bước 1:  Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với đơn xin gia hạn hoặc dự án bổ sung về sản xuất, kinh doanh đã được xét duyệt; trình UBND tỉnh quyết định gia hạn; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh làm trích sao hồ sơ địa chính;


+ Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa chính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và gửi số liệu địa chính cho Sở Tài chính để quyết định đơn giá;


+ Bước 3: Người sử dụng đất có trách nhiệm nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết hạn, nộp chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường;


+ Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất; 


Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 132 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định (trả lại hồ sơ cho người nộp).


- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút).


b) Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ 1 cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


-Thành phần hồ sơ gồm: 


+ Đơn xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất không vượt quá 12 tháng;


+ Dự án bổ sung về sản xuất, kinh doanh đã được xét duyệt đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất trên 12 tháng;


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc xét duyệt dự án bổ sung đối với dự án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà không sử dụng vốn ngân sách nhà nước và không phải là sự án có vốn đầu tư nước ngoài. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc xét duyệt dự án bổ sung đối với dự án sản xuất nông nghiệp mà không sử dụng vốn ngân sách nhà nước và không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài.


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:


Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không kể thời gian người sử dụng đất nộp nghĩa vụ tài chính).


đ) Đối  tượng thực hiện thủ tục hành chính:


Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan quyết định: UBND tỉnh quyết định gia hạn, Sở Tài chính quyết định đơn giá, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất.


+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Quyết định cho phép gia hạn sử dụng đất của UBND tỉnh;


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý biến động về thời hạn sử dụng đất.


h) Lệ phí: 


Chứng nhận đăng ký biến động về sử dụng đất đai: 20.000 đồng/ lần (theo Quyết định số 214/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãivề việc ban hành lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành phí khai thác tài liệu và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Đơn xin gia hạn sử dụng đất - Mẫu số 13/ĐK (theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003 ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.



Mẫu đơn:


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 13/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT 

		



		

		

		



		

		 Kính gửi:.......................................................................... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):.......................................................................


.................................................................................................................................................           .................................................................................................................................................    


  1.2. Địa chỉ............................................................................................................................ 


..........................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin gia hạn sử dụng:


   2.1. Thửa đất số:...................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ...............................................;


   2.3. Địa chỉ tại:.....................................................................................................................


   ........................................................................ ....................................................................;


   2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:...................................;                      


   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;


   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ...............................................................................................; 


   2.8. Tài sản gắn liền với đất:..................................................................................................


.................................................................................................................................................             


   2.9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 


        - Số phát hành:........................ (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:....................., ngày cấp: ...../...../........



		3. Thời gian xin gia hạn sử dụng đất:......................, đến  ngày ......tháng ....... năm ..........  



		4. Lý do xin gia hạn: .............................................................................................................


....................................................................................................................................................................................................................................................................................



		5. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


      - ......................................................................................................................................... 


      - ..................................................................................................................................


      - ..................................................................................................................................


      - .................................................................................................................................      









Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                                      ……, ngày .... tháng ... năm ......

                                                   Người viết đơn

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


- Đơn này dùng trong trường hợp người sử sụng đất xin gia hạn sử dụng đất;


- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đê gửi Uỷ ban nhân cấp tỉnh nơi có đất;


-  Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


 - Điểm 3 ghi rõ tổng số số năm (hoặc số tháng) xin gia hạn tiếp tục sử dụng; ngày tháng năm hết hạn sử dụng đất xin được gia hạn.


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.  


4. Thủ tục: Giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.


a) Về trình tự thực hiện:


- Đối với người sử dụng đất:


+ Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu xin giao đất, xin thuê đất liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định.


+ Bước 2: Nộp hai (02) bộ hồ sơ tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Bước 1: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Tổ tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ lên phòng chuyên môn ngay trong ngày.


+ Bước 2: Sau khi phòng chuyên môn thẩm tra hồ sơ xong chuyển hồ sơ qua Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính vị trí khu đất.


+ Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút)


b) Cách thức thực hiện:


 Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ 1 cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


-Thành phần hồ sơ gồm: 


+ Đơn xin giao đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Mẫu số 03/ĐĐ hoặc Đơn xin thuê đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài- Mẫu số 04/ĐĐ (theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007);


+ Giấy phép thành lập doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức trong nước (bản sao);


+ Quyết định dự án đầu tư hoặc văn bản thống nhất về chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền (đối với dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước của tổ chức trong nước) hoặc văn bản cho phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (đối với tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài);


+ Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình phải được các cơ quan chức năng thẩm định hoặc có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề có liên quan của dự án và văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường;


+ Công văn đồng ý của Ban tôn giáo tỉnh (đối với trường hợp  sử dụng đất để  xây dựng cơ sở tôn giáo) và bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính khu đất xin giao;


+ Văn bản của UBND huyện, thành phố thống nhất đề nghị kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính;


+ Bản tự kê khai của người xin giao đất, thuê đất về tất cả diện tích đất, tình trạng sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó và tự nhận xét về chấp hành pháp luật đất đai - Mẫu số 05 (theo Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai);


+ Hồ sơ dự án đầu tư phải có Bản cam kết bảo vệ môi trường; đánh giá tác động môi trường; đánh giá tác động môi trường chiến lược theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.


* Đối với dự án trong cụm công nghiệp thì văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của UBND cấp huyện.


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 


Không qúa 20 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không kể thời gian người sử dụng đất nộp nghĩa vụ tài chính).


đ) Đối  tượng thực hiện thủ tục hành chính:


 Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan quyết định: UBND tỉnh; 


+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Cơ quan phối hợp: các Sở, ban, ngành liên quan.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Quyết định giao đất hoặc cho thuê đất của UBND tỉnh.



- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuê đất.


h) Lệ phí: 


Lệ phí địa chính 100.000 đồng/ hồ sơ (theo Quyết định số 214/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành phí khai thác tài liệu và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn xin thuê đất - Mẫu số 04/ĐĐ (theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007).


- Đơn xin giao đất - Mẫu số 03/ĐĐ (theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007).


- Bản tự kê khai của nhà đầu tư về diện tích đất, tình trạng sử dụng đất  đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất - Mẫu số 05 (Thông tư 01/2005/TT-BTNMT  ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003 ngày 26/11/2003;


- Luật Xây dựng 2003 ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;


- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Thông tư 05/2007/TT-BTNMT ngày 30/5/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


- Thông tư liên tịch số 14/2008//TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP;


- Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bản quy định và trình tự, thủ tục lạp hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;


- Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cum công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;


- Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bản quy định về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;


- Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy chế đầu tư và xây dựng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;


- Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông tại các khu công nghiệp Quảng ngãi trong việc giải quyết công việc liên quan trục tiếp tới các tổ chức, cá nhân;


- Quyết định số 366/QĐ-TNMT ngày 19/3/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình xử lý văn bản hành chính và hồ sơ tài nguyên và môi trường;


- Quyết định số 1297/QĐ-TNMT ngày 30/8/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế làm việc của tổ tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường.


Mẫu đơn:


 Mẫu số 03/ĐĐ

		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		 



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN GIAO ĐẤT


(Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo,


người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

		



		

		

		



		              Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).....

                               ........................................................................................................



		

		

		



		1. Người xin giao đất (viết chữ in hoa)*:............................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................


3. Địa chỉ liên hệ:....................................................................Điện thoại:…..................


4. Địa điểm khu đất xin giao:.........................................................................................


5. Diện tích xin giao (m2):.............................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích:..........................................................................................


7. Thời hạn sử dụng (năm):…………………………………………..........…………..


8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;


Các cam kết khác (nếu có).............................................................................................


........................................................................................................................................





		

		...,  ngày  ...   tháng   ...   năm  ...


Người xin giao đất

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu)








* Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu.


Mẫu số 04/ĐĐ

		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		  



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT


(Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư


ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

		



		

		

		



		              Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).....


                               .........................................................................................................



		

		

		



		1. Người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*:.......................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................


3. Địa chỉ liên hệ:...................................................................Điện thoại:….................


4. Địa điểm khu đất xin thuê:.........................................................................................


5. Diện tích xin thuê (m2):.............................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích:........................................................................….............


7. Thời hạn thuê đất (năm):............................................................................................


8. Phương thức trả tiền thuê đất:....................................................................................


9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn;


    Các cam kết khác (nếu có).........................................................................................


........................................................................................................................................






		

		..., ngày   ...   tháng   ...   năm  ...


Người xin thuê đất

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu  tổ chức thì phải đóng dấu)








* Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập và số quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu.


 5. Thủ tục: Giao đất, cho thuê đất chưa được giải phòng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.


a) Về trình tự thực hiện:


- Đối với người sử dụng đất:


+ Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu xin giao đất, xin thuê đất liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định.


+ Bước 2: Nộp hai (02) bộ hồ sơ tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Bước 1: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Tổ tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ lên phòng chuyên môn ngay trong ngày.


+ Bước 2: Sau khi phòng chuyên môn thẩm tra hồ sơ xong chuyển hồ sơ qua Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính vị trí khu đất.


+ Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút)


b) Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ 1 cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


-Thành phần hồ sơ gồm: 


+ Đơn xin giao đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Mẫu số 03/ĐĐ hoặc Đơn xin thuê đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài- Mẫu số 04/ĐĐ (theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007);

+ Giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức trong nước (bản sao);


+ Quyết định dự án đầu tư hoặc văn bản thống nhất về chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền  (đối với dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước của tổ chức trong nước) hoặc văn bản cho phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (đối với tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài);


+ Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình phải được các cơ quan chức năng thẩm định hoặc có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề có liên quan của dự án và văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường;


+ Công văn đồng ý của Ban tôn giáo tỉnh (đối với trường hợp  sử dụng đất để  xây dựng cơ sở tôn giáo) và bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính khu đất xin giao;


+ Văn bản của UBND huyện, thành phố thống nhất đề nghị kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính;


+ Bản tự kê khai của người xin giao đất, thuê đất về tất cả diện tích đất, tình trạng sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó và tự nhận xét về chấp hành pháp luật đất đai.


+ Hồ sơ dự án đầu tư phải có Bản cam kết bảo vệ môi trường; đánh giá tác động môi trường; đánh giá tác động môi trường chiến lược theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:


 Không qúa 20 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không kể thời gian người sử dụng đất nộp nghĩa vụ tài chính).


đ) Đối  tượng thực hiện thủ tục hành chính:


 Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan quyết định: UBND tỉnh Quảng Ngãi; 


+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Cơ quan phối hợp: các Sở, ban, ngành liên quan.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Quyết định giao đất hoặc cho thuê đất của UBND tỉnh.


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuê đất.

h) Lệ phí: 


Lệ phí địa chính 100.000 đồng/ hồ sơ (theo Quyết định số 214/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành phí khai thác tài liệu và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn xin thuê đất - Mẫu số 04/ĐĐ (theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007).


- Đơn xin giao đất - Mẫu số 03/ĐĐ (theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007).


- Bản tự kê khai của nhà đầu tư về diện tích đất, tình trạng sử dụng đất  đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất - Mẫu số 05 (Thông tư 01/2005/TT-BTNMT  ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003 ngày 26/11/2003;


- Luật Xây dựng 2003 ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;


- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


- Thông tư liên tịch số 14/2008//TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP;


- Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bản quy định và trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;


- Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cum công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;


- Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bản quy định về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;


- Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy chế đầu tư và xây dựng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;


- Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông tại các khu công nghiệp Quảng ngãi trong việc giải quyết công việc liên quan trục tiếp tới các tổ chức, cá nhân;


- Quyết định số 366/QĐ-TNMT ngày 19/3/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình xử lý văn bản hành chính và hồ sơ tài nguyên và môi trường;


-Quyết định số 1297/QĐ-TNMT ngày 30/8/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế làm việc của tổ tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường.


Mẫu đơn:


 Mẫu số 03/ĐĐ

		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		 



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN GIAO ĐẤT


(Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo,


người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

		



		

		

		



		              Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).....

                               ........................................................................................................



		

		

		



		1. Người xin giao đất (viết chữ in hoa)*:........................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................


3. Địa chỉ liên hệ:....................................................................Điện thoại:…..................


4. Địa điểm khu đất xin giao:.........................................................................................


5. Diện tích xin giao (m2):.............................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích:..........................................................................................


7. Thời hạn sử dụng (năm):…………………………………………..........…………..


8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;


Các cam kết khác (nếu có).............................................................................................


........................................................................................................................................





		

		...,  ngày  ...   tháng   ...   năm  ...


Người xin giao đất

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu)








· Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu.


                  Mẫu số 04/ĐĐ

		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		  



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT


(Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư


ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

		



		

		

		



		              Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).....


                               .........................................................................................................



		

		

		



		1. Người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*:.......................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................


3. Địa chỉ liên hệ:...................................................................Điện thoại:….................


4. Địa điểm khu đất xin thuê:.........................................................................................


5. Diện tích xin thuê (m2):.............................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích:........................................................................….............


7. Thời hạn thuê đất (năm):............................................................................................


8. Phương thức trả tiền thuê đất:....................................................................................


9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn;


    Các cam kết khác (nếu có).........................................................................................


........................................................................................................................................






		

		..., ngày   ...   tháng   ...   năm  ...


Người xin thuê đất

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu  tổ chức thì phải đóng dấu)








* Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập và số quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu.


6. Thủ tục: Thu hồi đất

a) Về trình tự thực hiện:


- Đối với người sử dụng đất:


+ Bước 1: Người nộp hồ sơ xin thu hồi đất liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Có giấy biên nhận hồ sơ. Hoặc gửi hồ sơ qua đường Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường.


-Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Bước 1: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Tổ tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ lên phòng chuyên môn ngay trong ngày.


+ Bước 2: Sau khi phòng chuyên môn thẩm tra hồ sơ xong chuyển hồ sơ qua Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính vị trí khu đất.


+ Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút)


b) Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ 1 cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường công văn Sở Tài nguyên và Môi trường.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


-Thành phần hồ sơ gồm: 


+ UBND tỉnh ban hành về chủ trương thu hồi đất;


+ Văn bản đề nghị thu hồi đất của chủ đầu tư.


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 


- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:


+ Thời gian thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 8, 13 Điều 7 theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND  ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi là 20 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất.


+ Thời gian thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 9, 11 và 12 Điều 7 theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi là 15 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất.


+ Thời gian thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản  10 Điều 7  theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi là 30 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất.


- UBND tỉnh Quảng Ngãi:

+ Thời gian thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 8, 13 Điều 7 theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi là 15 ngày, UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất.


+ Thời gian thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 9, 11 và 12 Điều 7 theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi là 15 ngày, UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất.


+ Thời gian thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 10 Điều 7 theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi là 10 ngày, UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất.

đ) Đối  tượng thực hiện thủ tục hành chính:


 Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan quyết định: UBND tỉnh Quảng Ngãi; 


+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Cơ quan phối hợp: các Sở, ban, ngành liên quan.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


 Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh.


h) Lệ phí: 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003 ngày 26/11/2003;


- Luật Xây dựng 2003 ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;


- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Thông tư 05/2007/TT-BTNMT ngày 30/5/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


- Thông tư liên tịch số 14/2008//TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP;


- Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bản quy định và trình tự, thủ tục lạp hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;


- Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cum công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;


- Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bản quy định về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;


- Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy chế đầu tư và xây dựng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;


- Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông tại các khu công nghiệp Quảng ngãi trong việc giải quyết công việc liên quan trục tiếp tới các tổ chức, cá nhân;


- Quyết định số 366/QĐ-TNMT ngày 19/3/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình xử lý văn bản hành chính và hồ sơ tài nguyên và môi trường;


- Quyết định số 1297/QĐ-TNMT ngày 30/8/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế làm việc của tổ tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường.


7. Thủ tục: Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.


a) Về trình tự thực hiện:



- Đối với người sử dụng đất:


 Người sử dụng đất quốc phòng, an ninh quy định tại khoản 3 Điều 83 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ, xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Có giấy biên nhận hồ sơ. 


- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Bước 1: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Tổ tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ lên phòng chuyên môn ngay trong ngày.


+ Bước 2: Sau khi phòng chuyên môn thẩm tra hồ sơ xong chuyển hồ sơ qua Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính vị trí khu đất.


+ Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định giao đất.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút)


b) Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ 1 cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường .


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm: 


+ Đơn xin giao đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Mẫu số 03/ĐĐ (theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007);


+ Trích sao quyết định đầu tư công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;


+ Văn bản đề nghị giao đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc thủ trưởng đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an uỷ nhiệm.


+ Văn bản của UBND huyện, thành phố thống nhất đề nghị kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối vơi nơi chưa có bản đồ địa chính.


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.



d) Thời hạn giải quyết: 


 Thời hạn không qúa 20 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính), kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối  tượng thực hiện thủ tục hành chính:


Quốc phòng, an ninh.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan quyết định: UBND tỉnh Quảng Ngãi; 


+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Cơ quan phối hợp: các Sở, ban, ngành liên quan.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


 Quyết định giao đất của UBND tỉnh.


h) Lệ phí: 


Lệ phí địa chính 20.000 đồng (theo Quyết định số 214/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành phí khai thác tài liệu và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Đơn xin giao đất - mẫu số 03/ĐĐ (theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003 ngày 26/11/2003;


- Luật Xây dựng 2003 ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;


- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


- Thông tư liên tịch số 14/2008//TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP;


- Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bản quy định và trình tự, thủ tục lạp hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;


- Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cum công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;


- Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bản quy định về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;


- Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy chế đầu tư và xây dựng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;


- Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông tại các khu công nghiệp Quảng ngãi trong việc giải quyết công việc liên quan trục tiếp tới các tổ chức, cá nhân;


- Quyết định số 366/QĐ-TNMT ngày 19/3/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình xử lý văn bản hành chính và hồ sơ tài nguyên và môi trường;


- Quyết định số 1297/QĐ-TNMT ngày 30/8/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế làm việc của tổ tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường.


Mẫu số 03/ĐĐ

		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		 



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN GIAO ĐẤT


(Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo,


người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

		



		

		

		



		              Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).....

                               ........................................................................................................



		

		

		



		1. Người xin giao đất (viết chữ in hoa)*:........................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................


3. Địa chỉ liên hệ:....................................................................Điện thoại:…..................


4. Địa điểm khu đất xin giao:.........................................................................................


5. Diện tích xin giao (m2):.............................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích:..........................................................................................


7. Thời hạn sử dụng (năm):…………………………………………..........…………..


8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;


Các cam kết khác (nếu có).............................................................................................


........................................................................................................................................





		

		...,  ngày  ...   tháng   ...   năm  ...


Người xin giao đất

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu)








· Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu.



8. Thủ tục: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất.



a) Về trình tự thực hiện:



- Đối với người sử dụng đất:



+ Bước 1: Người có nhu cầu sử dụng đất liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định.



+ Bước 2: Nộp hai (02) bộ hồ sơ tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Đối với cơ quan thực hiện hành chính:



+ Bước 1: Sau khi tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra hồ sơ xong, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án (mời chủ dự án và các Sở, Ban, ngành có liên quan tham gia thẩm định nhu cầu sử dụng).


+ Bước 2: Sau khi thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án xong, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.


 * Đối với các dự án nằm trong cụm công nghiệp thì UBND cấp huyện tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án.


 + Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút)


b) Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ 1 cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường .


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm: 


+ Đơn xin giao đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Mẫu số 03/ĐĐ hoặc Đơn xin thuê đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài- Mẫu số 04/ĐĐ (theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007);

+ Giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức trong nước (bản sao);


+ Quyết định dự án đầu tư hoặc văn bản thống nhất về chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền  (đối với dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước của tổ chức trong nước) hoặc văn bản cho phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (đối với tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài);


+ Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình phải được các cơ quan chức năng thẩm định hoặc có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề có liên quan của dự án và văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường;


+ Công văn đồng ý của Ban tôn giáo tỉnh (đối với trường hợp  sử dụng đất để  xây dựng cơ sở tôn giáo) và bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính khu đất xin giao;


+ Văn bản của UBND huyện, thành phố thống nhất đề nghị kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính;


+ Bản tự kê khai của người xin giao đất, thuê đất về tất cả diện tích đất, tình trạng sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó và tự nhận xét về chấp hành pháp luật đất đai.


+ Hồ sơ dự án đầu tư phải có Bản cam kết bảo vệ môi trường; đánh giá tác động môi trường; đánh giá tác động môi trường chiến lược theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.


* Đối với các dự án trong cụm công nghiệp thì văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của UBND cấp huyện.


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 


 Thời hạn thực hiện mục hành chính này nằm trong thời gian 20 ngày làm việc của thủ tục giao đất, cho thuê đất.


đ) Đối  tượng thực hiện thủ tục hành chính:


Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường; 


+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Cơ quan phối hợp: các Sở, ban, ngành liên quan.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


 Quyết định hành chính của UBND tỉnh.


h) Lệ phí: 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003 ngày 26/11/2003;


- Luật Xây dựng 2003 ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;


- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Thông tư 05/2007/TT-BTNMT ngày 30/5/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


- Thông tư liên tịch số 14/2008//TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP;


- Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bản quy định và trình tự, thủ tục lạp hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;


- Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cum công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;


- Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bản quy định về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;


- Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy chế đầu tư và xây dựng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;


- Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông tại các khu công nghiệp Quảng ngãi trong việc giải quyết công việc liên quan trục tiếp tới các tổ chức, cá nhân;


- Quyết định số 366/QĐ-TNMT ngày 19/3/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình xử lý văn bản hành chính và hồ sơ tài nguyên và môi trường;


- Quyết định số 1297/QĐ-TNMT ngày 30/8/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế làm việc của tổ tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường.


Mẫu đơn:


 Mẫu số 03/ĐĐ

		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		 



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN GIAO ĐẤT


(Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo,


người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

		



		

		

		



		              Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).....

                               ........................................................................................................



		

		

		



		1. Người xin giao đất (viết chữ in hoa)*:........................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................


3. Địa chỉ liên hệ:....................................................................Điện thoại:…..................


4. Địa điểm khu đất xin giao:.........................................................................................


5. Diện tích xin giao (m2):.............................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích:..........................................................................................


7. Thời hạn sử dụng (năm):…………………………………………..........…………..


8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;


Các cam kết khác (nếu có).............................................................................................


........................................................................................................................................





		

		...,  ngày  ...   tháng   ...   năm  ...


Người xin giao đất

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu)








· Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu.


                  Mẫu số 04/ĐĐ

		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		  



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT


(Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư


ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

		



		

		

		



		              Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).....


                               .........................................................................................................



		

		

		



		1. Người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*:.......................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................


3. Địa chỉ liên hệ:....................................................................Điện thoại:….................


4. Địa điểm khu đất xin thuê:.........................................................................................


5. Diện tích xin thuê (m2):.............................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích:........................................................................….............


7. Thời hạn thuê đất (năm):............................................................................................


8. Phương thức trả tiền thuê đất:....................................................................................


9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn;


    Các cam kết khác (nếu có).........................................................................................


........................................................................................................................................






		

		..., ngày   ...   tháng   ...   năm  ...


Người xin thuê đất

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu  tổ chức thì phải đóng dấu)








* Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập và số quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu.


9. Thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



a) Về trình tự thực hiện:


- Đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài:


+ Bước 1: Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép liên hệ với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định.


+ Bước 2: Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 + Bước 1:  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với điều 36 Luật Đất đai thì trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho người sử dụng đất biết. Trường hợp đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất thì xác nhận vào tờ khai đăng ký và chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


+ Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đến nơi đã nhận hồ sơ để trả lại người đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút).

b) Cách thức thực hiện:


Nộp 02 bộ hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm: 


+ Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu); 


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai.


- Số lượng hồ sơ: 02  (bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 


18 ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý.


h) Lệ phí: 


Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động là 20.000 đồng/ lần (theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành phí khai thác tài liệu và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi)


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Mẫu số 12/ĐK (quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


- Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành bản quy định và trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


Mẫu đơn:


		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 12/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)  



		

		

		

		

		



		

		Tê khai ®¨ng ký


chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt

		



		

		

		



		

		 Kính gửi :.......................................................................... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa trong tờ khai)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ  in hoa) :..........................................................................


...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ : ............................................................................................................................ 


...................................................................................................................................................



		2. Thửa đất đăng ký chuyển mục đích sử dụng:


   2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ................................................;


   2.3. Địa chỉ tại:.......................................................................................................................


   ........................................................................ ......................................................................;


   2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:.....................................;                      


   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;


   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .................................................................................................;    


   2.8. Tài sản gắn liền với đất:...................................................................................................        ...................................................................................................................................................    


    2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:.........................................................................................


    2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 


        - Số phát hành:........................ (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:....................., ngày cấp ...../...../.......



		3. Mục đích sử dụng đất đăng ký chuyển sang : ....................................................................................................................................................................................................................



		5- Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


      - ........................................................................................................................................... 


      - ...................................................................................................................................


      - ...................................................................................................................................


      - ...................................................................................................................................


      - ...................................................................................................................................


      - ...................................................................................................................................


      - ...................................................................................................................................









Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                                      ……, ngày .... tháng ... năm ......


                                                   Người viết đơn

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên) 

		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn  


- Tờ khai này dùng trong các trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải xin phép;


- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì gửi Sở Tài nguyên và Môi trường;  


-  Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất hiện đang sử dụng  như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Điểm 3 ghi rõ mục đích sử dụng đất muốn xin được chuyển sang; trường hợp chuyển mục đích một phần diện tích thửa đất thì ghi thêm diện tích xin chuyển mục đich sử dụng;


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.  



10. Thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



a) Về trình tự thực hiện:


- Đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài:


+Bước 1: Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép liên hệ với tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định.


+Bước 2: Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+Bước 1: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Tổ tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ lên phòng chuyên môn ngay trong ngày.


+ Bước 2: Sau khi phòng chuyên môn thẩm tra hồ sơ xong chuyển hồ sơ qua Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính vị trí khu đất. 

+ Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút).


b) Cách thức thực hiện:

Nộp 02 bộ hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi.



c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm: 


+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất - Mẫu số 11/ĐK (theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai;


+ Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư

- Số lượng hồ sơ: 02  (bộ).



d) Thời hạn giải quyết:


 30 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính), kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


Đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước 0ngoài.



e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành có liên quan.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất.



h) Lệ phí: 


Lệ phí địa chính là 20.000 đồng (theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành phí khai thác tài liệu và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất - Mẫu số 11/ĐK (quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính).



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


- Luật Xây dựng 2003 ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;


- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần ;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Thông tư số 05/2007/TT-BTNMT ngày 30/5/2007 của Bộ tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục – đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, khoa học  -công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


- Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự,thủ tục bồi thường, hổ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành bản quy định và trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;


- Quyết định số 366/QĐ-TNMT ngày 19/3/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình xử lý văn bản hành chính và hồ sơ tài nguyên và môi trường.


- Quyết định số 1297/QĐ-TNMT ngày 30/8/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế làm việc của tổ tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường.


Mẫu đơn:


		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 11/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		 Kính gửi :.......................................................................... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):.........................................................................


..................................................................................................................................................           ..................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ............................................................................................................................... 


............................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng:


   2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ...............................................;


   2.3. Địa chỉ tại:......................................................................................................................


   ........................................................................ .....................................................................;


   2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:....................................;                      


   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;


   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................... .........................................;    


   2.8. Tài sản gắn liền với đất:...................................................................................................


...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................    


    2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:.................................................................................


    2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 


        - Số phát hành:........................ (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:...................., ngày cấp ...../...../........



		3. Mục đích sử dụng đất xin được chuyển sang:


   ............................................................................................................................................ 



		4- Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


      - ....................................................................................................................................


      - ....................................................................................................................................


      - ....................................................................................................................................


      - ....................................................................................................................................


      - ....................................................................................................................................


      - ....................................................................................................................................






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


….., ngày .... tháng ... năm ......


Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................


................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


- Đơn này dùng trong các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép


- Đề gửi: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có đất.   


-  Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất hiện đang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


- Điểm 3 ghi rõ mục đích sử dụng đất mà người sử dụng đất xin được chuyển sang; trường hợp chuyển mục đích một phần diện tích thửa đất thì ghi thêm diện tích xin chuyển mục đich sử dụng;


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.  



11. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận khi tách thửa hoặc hợp thửa đất đối với  tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .


a) Về trình tự thực hiện:


- Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức và cá nhân nước ngoài:


+ Bước 1: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức và cá nhân nước ngoài có nhu cầu tách thửa hoặc hợp thửa đất liên hệ với tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định.


+ Bước 2: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức và cá nhân nước ngoài nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Bước 1:  Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách thửa hoặc hợp thửa đất lập một bộ hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường;


+ Bước 2:  Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoăc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;


+ Bước 3: Đối với trường hợp hợp thửa không phải trích đo địa chính thì ngay trong ngày nhận được hồ sơ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến phòng chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường;


Đối với trường hợp tách thửa hoặc trường hợp hợp thửa mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký QSDĐ có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách hoặc mới hợp thửa, làm trích lục bản đồ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp; 


+ Bước 4: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới tách trong trường hợp được uỷ quyền hoặc trình UBND cấp tỉnh ký giấy chứng nhận cho thửa đất mới trong trường hợp không được uỷ quyền; 


+ Bước 5: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND cấp thẩm quyền xem xét ký và gửi giấy chứng nhận cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường trực thuộc;


+ Bước 6: Ngay trong ngày nhận được giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất; gửi bản lưu Giấy chứng nhận đã ký, bản chính Giấy chứng nhận đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký QSDĐ trực thuộc; gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký QSDĐ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.  


+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo qui định (trả lại hồ sơ cho người nộp).


+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút).


b) Cách thức thực hiện:


Nộp 01 bộ hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi.



c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


-Thành phần hồ sơ gồm: 


+ Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất của người sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa, hợp thửa theo yêu cầu của người sử dụng đất và trường hợp tách thửa, hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;


+ Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai; trường hợp tách thửa, hợp thửa do nhận QSDĐ quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thì phải có thêm văn bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 140 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



d) Thời hạn giải quyết: 


Không quá 17 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính), kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


 Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp không được uỷ quyền.


+ Cơ quan được uỷ quyền: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp được uỷ quyền..


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Cơ quan phối hợp: 



g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất mới.



h) Lệ phí: 



Lệ phí địa chính là 100.000 đồng/ hồ sơ (theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành phí khai thác tài liệu và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Đơn xin tách một thửa đất thành nhiều thửa đất hoặc hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất - Mẫu số 16/ĐK (quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính).



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


- Luật Xây dựng 2003 ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP.


Mẫu đơn:


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Mẫu số 16/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)





		ĐƠN XIN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT




		



		Kính gửi:...........................................................................


……………………………………………………..

		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )



		1. Người sử dụng đất:

1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):...........................................................................


1.2 Địa chỉ........................................................................................................................... .....


..........................................................................................................................................



		2. Xin tách, hợp thửa đất như sau:



		2.1. Xin tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:


a) Thửa đất số:………..…..………….……;            b) Tờ bản đồ số:…....…............………;


c) Địa chỉ thửa đất:……………………………………..…….………..…………..……..…


d) Số phát hành Giấy chứng nhận: .......................................................................


Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận :..................................; ngày cấp ...../...../.......



		2.2. Xin hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:



		Thửa đất số

		Tờ bản đồ số

		Địa chỉ thửa đất

		Số phát hành


Giấy chứng nhận

		Số vào sổ cấp giấy


chứng nhận



		

		

		

		

		



		3. Lý do tách, hợp thửa đất...................................................................................................... .....................................................................................................................................................



		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất trên;


- Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có);


.....................................................................................................................................









Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                 ……, ngày .... tháng ... năm ......

                                        Người viết đơn


(ký, ghi rõ họ tên)                                             

		II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................................................................................................................





		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn:

    - Đơn này dùng trong trường hợp người sử sụng đất xin tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới hoặc xin hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất; 


   - Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất; 


- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 


  - Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 


  - Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối "Phần khai của người sử dụng đất"; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.  



12. Thủ tục: Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất trong khu kinh tế.



a) Về trình tự thực hiện:


Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận và chứng từ tài chính của người sử dụng đất do Ban Quản lý khu kinh tế chuyển đến, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gửi cho Ban Quản lý khu kinh tế;


Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì Sở  Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 132 của Nghị định 181/NĐ-CP.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút).


b) Cách thức thực hiện:

Nộp 01 bộ hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi.



c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm: 


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


+ Chứng từ tài chính của người sử dụng đất.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



d) Thời hạn giải quyết:


 Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


Đối tượng là người sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường do Ban Quản lý khu kinh tế chuyển hồ sơ đến.



e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


+ Cơ quan được uỷ quyền: 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Cơ quan phối hợp: Ban Quản lý khu kinh tế.



g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý thời hạn sử dụng đất.



h) Lệ phí: 


Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai là 20.000 đồng/ lần (theo Quyết định số 214/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành phí khai thác tài liệu và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ).



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Đơn xin gia hạn sử dụng đất - mẫu số 13/ĐK (Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính).



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất


+ Quyết định gia hạn giao lại đất, gia hạn hợp đồng thuê đất và chứng từ về tài chính đã nộp.


+ Dự án bổ sung về sản xuất kinh doanh đã được xét duyệt đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất trên 12 tháng.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


Mẫu đơn:


		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 13/ĐK



		

		

		

		

		





		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		 Kính gửi:.......................................................................... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):.......................................................................


.................................................................................................................................................           .................................................................................................................................................    


  1.2. Địa chỉ............................................................................................................................ 


..........................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin gia hạn sử dụng:


   2.1. Thửa đất số:...................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ...............................................;


   2.3. Địa chỉ tại:.....................................................................................................................


   ........................................................................ ....................................................................;


   2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:...................................;                      


   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;


   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ...............................................................................................; 


   2.8. Tài sản gắn liền với đất:..................................................................................................


.................................................................................................................................................             


   2.9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 


        - Số phát hành:........................ (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:....................., ngày cấp: ...../...../........



		3. Thời gian xin gia hạn sử dụng đất:.............., đến  ngày ......tháng ....... năm ..........  



		4. Lý do xin gia hạn: .............................................................................................................


.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................



		5. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


      - ......................................................................................................................................... 


      - ..................................................................................................................................


      - ..................................................................................................................................


      - ..................................................................................................................................


      - ..................................................................................................................................









Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                                      ……, ngày .... tháng ... năm ......

                                                   Người viết đơn

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................


................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


       - Đơn này dùng trong trường hợp người sử sụng đất xin gia hạn sử dụng đất;


- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đê gửi Uỷ ban nhân cấp tỉnh nơi có đất;


-  Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


        - Điểm 3 ghi rõ tổng số số năm (hoặc số tháng) xin gia hạn tiếp tục sử dụng; ngày tháng năm hết hạn sử dụng đất xin được gia hạn.


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.  



13. Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự  nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính.



a) Về trình tự thực hiện:


- Đối với người sử dụng đất:


+ Bước 1: Người sử dụng đất liên hệ với tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định.


+ Bước 2: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.



-Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Bước 1: Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin đăng ký biến động; làm trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên thì phải thực hiện trích đo địa chính thửa đất, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ xin đăng ký biến động đến Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Bước 2: Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo qui định (trả lại hồ sơ cho người nộp).


+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút).


b) Cách thức thực hiện:

Nộp 02 bộ hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi.



c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm: 


+ Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất; 


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có); 


+ Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng đất.


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



d) Thời hạn giải quyết: 


Không quá 17 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


Đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.



e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 


+ Cơ quan được uỷ quyền: 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Cơ quan phối hợp: 



g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý.



h) Lệ phí: 


Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai là 20.000 đồng/ lần (theo Quyết định số 214/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành phí khai thác tài liệu và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất - mẫu số 14/ĐK (Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính).



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


Mẫu đơn:


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 14/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT 

		



		

		

		



		

		 Kính gửi:.......................................................................... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):..........................................................................


...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ :............................................................................................................................. 


............................................................................................................................................



		2. Thửa đất được quyền sử dụng:


   2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ................................................;


   2.3. Địa chỉ tại:.......................................................................................................................


   ........................................................................ ......................................................................;


   2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:.....................................;                      


   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;


   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .................................................................................................;       


   2.8. Có hạn chế về quyền sử dụng đất: ..................................................................................


........................................................................... ......................................................................;


   2.9. Tài sản gắn liền với đất:...................................................................................................


 ..................................................................................................................................................    


   2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 


        - Số phát hành:............................... (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:....................., ngày cấp ...../...../........



		3. Nội dung biến động và lý do biến động:


...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................    


............................................................................................................................................ 



		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


      - ........................................................................................................................................... 


      - ..................................................................................................................................


      - ..................................................................................................................................


      - ..................................................................................................................................


      - ..................................................................................................................................


      





……, ngày .... tháng ... năm ......

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


- Đơn này dùng trong các trường hợp: Người sử sụng đất đổi tên; giảm diện tích thửa đất do thiên tai; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi nghĩa vụ tài chính về đất đai. 


- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.   


-  Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


- Điểm 3 ghi rõ nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần thay đổi, nội dung đó thay đổi như thế nào, lý do thay đổi; ví dụ "Xin đổi tên chủ hộ sử dụng đất thành Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 27/10/1973 vì chủ hộ cũ đã chết"


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.  


14. Thủ tục : Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.


 a) Về trình tự thực hiện : 


- Đối với người sử dụng đất :


+Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ các công việc sau :


Kê khai vào đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh ; văn bản uỷ quyền (nếu có).   


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ 


+ Bước 3 : Nhận giấy hẹn


- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


 + Bước 2 :  Thẩm định hồ sơ, chứng nhận vào đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh.


Việc đăng ký thế chấp được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ đăng ký sau ba (03) giờ chiều thì việc đăng ký thế chấp được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo


 Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


b) Cách thức thực hiện : 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ :


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh hai (02) bản; văn bản uỷ quyền (nếu có); 


+ Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã có công chứng, chứng thực theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 130 của Luật Đất đai một (01) bản;


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 


 - Số lượng hồ sơ :              (02 bộ)


d) Thời hạn giải quyết : 01  ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ


đ )Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :   Tổ chức   


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : 


Chứng nhận vào đơn xin đăng ký và chứng nhận vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chứng nhận trên trang bổ sung của giấy chứng nhận).


h) Phí (nếu có) : Phí đăng ký giao dịch bảo đảm 60.000 đ/hồ sơ


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


 Mẫu số 01/ĐKTC : Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, ban hành theo Thông tư 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16/6/2005 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường;


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.;- Thông tư Liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16/6/2005 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 


- Thông tư 03/2006/TTLT-BTP -BTNMT, ngày 13/6/2006 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16/6/2005 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


Mẫu số: 01/ĐKTC


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





, ngày 
 tháng 
 năm 


		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ: 

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _ 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT 


ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

		



		Kính gửi:






		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP



		1. Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 


1.2. Địa chỉ liên hệ: 


1.3. Số điện thoại (nếu có):
 Fax (nếu có):
 Địa chỉ e-mail (nếu có):


1.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 


1.1.      GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 




		2. Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 


2.2. Địa chỉ liên hệ: 


2.3. Số điện thoại (nếu có):
 Fax (nếu có):
 Địa chỉ e-mail (nếu có):


2.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 


1. 1.     GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 




		



		4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) 
, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		5. Tài liệu kèm theo: 








		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		     Nhận trực tiếp;      Nhận qua đường bưu điện.



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)




		

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):



Chứng nhận việc thế chấp 


đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.


Thời điểm đăng ký:
 giờ 
 phút, ngày 
 tháng 
 năm
                        


 ngày 
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)







HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:


1.1. Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.


1.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu  01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 08/BSCB.


2. Mô tả về tài sản thế chấp:


2.1. Tại tiết (b) điểm 3.1.4: Kê khai giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu không có GCN quyền sử dụng đất). Trường hợp có tên trong sổ đăng ký ruộng đất hoặc sổ địa chính thì ghi số trang, số quyền sổ địa chính, ngày tháng năm lập sổ.


2.2. Tại điểm 3.2.3: Kê khai như sau:


a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …) số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó. 


b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư. 

c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư.


d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình; địa chỉ nơi có công trình.


đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.


2.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu  01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 07/BSTS. 


3. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:

Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải ký và đóng dấu vào đơn; bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào đơn.


15. Thủ tục :  Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tài sản gắn liền với đất hoặc bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.  


a)  Về trình tự thực hiện : 


 - Đối với người sử dụng đất :


+Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ các công việc sau :


  Kê khai vào đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh; văn bản uỷ quyền (nếu có).   


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ 


+ Bước 3 : Nhận giấy hẹn


- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


 + Bước 2 :  Thẩm định hồ sơ, chứng nhận vào đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh.


 Việc đăng ký thế chấp được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ đăng ký sau ba (03) giờ chiều thì việc đăng ký thế chấp được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo


 Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


b) Cách thức thực hiện : 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ :


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh hai (02) bản; văn bản uỷ quyền (nếu có);


+ Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh một (01) bản;


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có), trừ trường hợp hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao".


+ Bản sao giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với việc thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao hoặc tài sản đó không thuộc diện phải xin cấp phép xây dựng, không phải lập dự án đầu tư".


-  Số lượng hồ sơ:              (02 bộ)


d) Thời hạn giải quyết : 01  ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ


đ ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :      Tổ chức 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : 


Chứng nhận vào đơn xin đăng ký và chứng nhận vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chứng nhận trên trang bổ sung của giấy chứng nhận).


h) Phí (nếu có) :Phí đăng ký giao dịch bảo đảm 60.000 đ/hồ sơ


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


 
Mẫu số 01/ĐKTC : Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, ban hành theo Thông tư 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16/6/2005 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường;


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l)Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


- Thông tư Liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16/6/2005 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 


- Thông tư 03/2006/TTLT-BTP -BTNMT, ngày 13/6/2006 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16/6/2005 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


Mẫu số: 01/ĐKTC


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





, ngày 
 tháng 
 năm 


		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ: 

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _ 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT 


ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

		



		Kính gửi:






		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP



		1. Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 


1.2. Địa chỉ liên hệ: 


1.3. Số điện thoại (nếu có):
 Fax (nếu có):
 Địa chỉ e-mail (nếu có):


1.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 


1.1.      GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 




		2. Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 


2.2. Địa chỉ liên hệ: 


2.3. Số điện thoại (nếu có):
 Fax (nếu có):
 Địa chỉ e-mail (nếu có):


2.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 


1. 1.     GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 




		3. Mô tả tài sản thế chấp  


3.1. Quyền sử dụng đất                  

3.1.1. Thửa đất số:
; Tờ bản đồ số (nếu có): 
; Loại đất  



3.1.2. Địa chỉ thửa đất: 


3.1.3. Diện tích đất thế chấp:
 m2


(ghi bằng chữ:
)

3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành: 
, số vào số cấp giấy: 


cơ quan cấp: 
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 


b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: 




3.2. Tài sản gắn liền với đất: 


3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



cơ quan cấp:
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 




3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: 








		4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) 
, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		5. Tài liệu kèm theo: 








		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		     Nhận trực tiếp;      Nhận qua đường bưu điện.



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)




		

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):



Chứng nhận việc thế chấp 


đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.


Thời điểm đăng ký:
 giờ 
 phút, ngày 
 tháng 
 năm
                        


 ngày 
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)







HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:


1.1. Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.


1.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu  01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 08/BSCB.


2. Mô tả về tài sản thế chấp:


2.1. Tại tiết (b) điểm 3.1.4: Kê khai giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu không có GCN quyền sử dụng đất). Trường hợp có tên trong sổ đăng ký ruộng đất hoặc sổ địa chính thì ghi số trang, số quyền sổ địa chính, ngày tháng năm lập sổ.


2.2. Tại điểm 3.2.3: Kê khai như sau:


a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …) số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó. 


b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư. 

c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư.


d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình; địa chỉ nơi có công trình.


đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.


2.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu  01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 07/BSTS. 


3. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:

Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải ký và đóng dấu vào đơn; bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào đơn.


16. Thủ tục : Xoá đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tài sản gắn liền với đất hoặc bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.   


 a)  Về trình tự thực hiện : 


Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


- Đối với người sử dụng đất :


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ các công việc sau :


Kê khai vào đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh; lập văn bản uỷ quyền (nếu có).   


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ 


+ Bước 3 : Nhận giấy hẹn


   - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định


       Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Bước 2 : Thẩm định hồ sơ, chứng nhận vào đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh.


Việc xoá đăng ký thế chấp được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ đăng ký sau ba (03) giờ chiều thì việc đăng ký thế chấp được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo


 Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


   b) Cách thức thực hiện : 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c )Thành phần, số lượng hồ sơ :


 -Thành phần hồ sơ bao gồm :


+ Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh hai (02) bản; văn bản uỷ quyền (nếu có);


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 -  Số lượng hồ sơ:              (02 bộ)


d) Thời hạn giải quyết : 01  ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ


đ ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :  Tổ chức 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : 


Chứng nhận vào đơn xin xoá đăng ký và chứng nhận vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chứng nhận trên trang bổ sung của giấy chứng nhận) 

h) Lệ phí (nếu có) :  Không

i)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


Mẫu số 04/XĐK : Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, ban hành theo Thông tư 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16/6/2005 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường;


k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l)Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


- Thông tư Liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16/6/2005 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 


- Thông tư 03/2006/TTLT-BTP -BTNMT, ngày 13/6/2006 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16/6/2005 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


Mẫu số: 04/XĐK


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





, ngày 
 tháng 
 năm 


		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ: 

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _ 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU XOÁ


ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH BẰNG


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT 


ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

		



		Kính gửi:






		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH



		1. Người yêu cầu xóa đăng ký:

		     Bên thế chấp

		     Bên nhận thế chấp



		

		     Bên bảo lãnh

		     Bên nhận bảo lãnh 



		1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 


1.2. Địa chỉ liên hệ: 


1.3. Số điện thoại (nếu có):
 Fax (nếu có):
 Địa chỉ e-mail (nếu có):


1.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 


1.1.      GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 




		2. Yêu cầu xóa đăng ký thế chấp      hoặc bảo lãnh      đối với các tài sản sau đây:


2.1. Quyền sử dụng đất                  

2.1.1. Thửa đất số:
; Tờ bản đồ số (nếu có): 
; Loại đất  



2.1.2. Địa chỉ thửa đất: 


2.1.3. Diện tích đất thế chấp/bảo lãnh:
 m2


(ghi bằng chữ:
)

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành: 
, số vào số cấp giấy: 


cơ quan cấp: 
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 


b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: 




2.2. Tài sản gắn liền với đất: 


2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



cơ quan cấp:
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 




2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp/bảo lãnh: 








		3. Hợp đồng thế chấp      hoặc bảo lãnh      : số (nếu có) 
, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		4. Lý do xóa đăng ký: 




 



		5. Tài liệu kèm theo: 








		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		     Nhận trực tiếp;        Nhận qua đường bưu điện.



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC


BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)




		BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC


BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)


      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):



Chứng nhận đã xoá đăng ký thế chấp/bảo lãnh theo những nội dung được kê khai tại đơn này.


Thời điểm đăng ký hết hiệu lực:
 giờ 
 phút, ngày 
 tháng 
 năm
                        


 ngày 
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)







HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Tại khoản 1: Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh):


1.1. Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.


1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

2. Tại khoản 2: Yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh):


2.1. Kê khai các thông tin về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh đã kê khai trước đó.


2.2. Trường hợp trong mẫu số 04/XĐK không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) cần xóa thì sử dụng mẫu số 07/BSTS.


17. Thủ tục : Xoá đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất :  


 a) Về trình tự thực hiện : 


    Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


   - Đối với người sử dụng đất :


        + Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ các công việc sau :


       Kê khai vào đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh; lập văn bản uỷ quyền (nếu có).   


      + Bước 2 : Nộp hồ sơ 


      + Bước 3 : Nhận giấy hẹn


   - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


      + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định


       Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


      + Bước 2 : Thẩm định hồ sơ, chứng nhận vào đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh.


Việc xoá đăng ký thế chấp được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ đăng ký sau ba (03) giờ chiều thì việc đăng ký thế chấp được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo


 Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu:  Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30,Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


b)Cách thức thực hiện :  Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ :


 - Thành phần hồ sơ bao gồm :


+ Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh hai (02) bản; văn bản uỷ quyền (nếu có);


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  - Số lượng hồ sơ:              (02 bộ)


d) Thời hạn giải quyết : 01  ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : 


Chứng nhận vào đơn xin xoá đăng ký và chứng nhận vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chứng nhận trên trang bổ sung của giấy chứng nhận) 

h) Lệ phí (nếu có) :  Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


Mẫu số 04/XĐK : Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, ban hành theo Thông tư 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16/6/2005 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường;


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


- Thông tư Liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16/6/2005 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 


- Thông tư 03/2006/TTLT-BTP -BTNMT, ngày 13/6/2006 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16/6/2005 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


 Mẫu số: 04/XĐK


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





, ngày 
 tháng 
 năm 


		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ: 

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _ 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU XOÁ


ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH BẰNG


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT 


ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

		





		Kính gửi:






		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH



		1. Người yêu cầu xóa đăng ký:

		     Bên thế chấp

		     Bên nhận thế chấp



		

		     Bên bảo lãnh

		     Bên nhận bảo lãnh 



		1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 


1.2. Địa chỉ liên hệ: 


1.3. Số điện thoại (nếu có):
 Fax (nếu có):
 Địa chỉ e-mail (nếu có):


1.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 


1.1.      GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 




		2. Yêu cầu xóa đăng ký thế chấp      hoặc bảo lãnh      đối với các tài sản sau đây:


2.1. Quyền sử dụng đất                  

2.1.1. Thửa đất số:
; Tờ bản đồ số (nếu có): 
; Loại đất  



2.1.2. Địa chỉ thửa đất: 


2.1.3. Diện tích đất thế chấp/bảo lãnh:
 m2


(ghi bằng chữ:
)

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành: 
, số vào số cấp giấy: 


cơ quan cấp: 
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 


b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: 




2.2. Tài sản gắn liền với đất: 


2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



cơ quan cấp:
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 




2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp/bảo lãnh: 








		3. Hợp đồng thế chấp      hoặc bảo lãnh      : số (nếu có) 
, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		4. Lý do xóa đăng ký: 




 



		5. Tài liệu kèm theo: 








		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		     Nhận trực tiếp;        Nhận qua đường bưu điện.



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC


BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)




		BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC


BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)


      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):



Chứng nhận đã xoá đăng ký thế chấp/bảo lãnh theo những nội dung được kê khai tại đơn này.


Thời điểm đăng ký hết hiệu lực:
 giờ 
 phút, ngày 
 tháng 
 năm
                        


 ngày 
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)







HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Tại khoản 1: Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh):


1.1. Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.


1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

2. Tại khoản 2: Yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh):


2.1. Kê khai các thông tin về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh đã kê khai trước đó.


2.2. Trường hợp trong mẫu số 04/XĐK không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) cần xóa thì sử dụng mẫu số 07/BSTS.


18.Thủ tục : Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

a) Về trình tự thực hiện : 


       Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


    -Đối với người sử dụng đất :


 + Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ các công việc sau :


  Kê khai vào đơn yêu cầu thay đổi nội dung đã đăng ký thế chấp, bảo lãnh; lập văn bản uỷ quyền (nếu có).   


 + Bước 2 : Nộp hồ sơ 


 + Bước 3 : Nhận giấy hẹn


 - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ  không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định


       Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


     + Bước 2 : Thẩm định hồ sơ, chứng nhận vào đơn yêu cầu thay đổi nội dung đã đăng ký thế chấp, bảo lãnh.


 Việc đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký thế chấp được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ đăng ký sau ba (03) giờ chiều thì việc đăng ký thế chấp được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo


 Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


b)Cách thức thực hiện : 


  Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ :


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký hai (02) bản; văn bản uỷ quyền (nếu có);


 + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đã được ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có) đối với trường hợp thay thế, bổ sung tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp hợp đồng về việc thay đổi nội dung thế chấp có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao".


   + Hợp đồng về việc thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi tên của một bên hoặc các bên ký kết hợp đồng thế chấp, bảo lãnh trong trường hợp có sự thay đổi tên.


 - Số lượng hồ sơ :      (02 bộ)


 d) Thời hạn giải quyết :01  ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :   Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : 


Chứng nhận vào đơn xin thay đổi nội dung đã đăng ký và chứng nhận vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chứng nhận trên trang bổ sung của giấy chứng nhận) 

h) Phí (nếu có) :   Phí đăng ký giao dịch bảo đảm 40000đ/hồ sơ  


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


           Mẫu số 03/ĐKTĐ : Đơn yêu cầy đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký, ban hành theo Thông tư 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16/6/2005 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường;


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


- Thông tư Liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16/6/2005 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 


- Thông tư 03/2006/TTLT-BTP -BTNMT, ngày 13/6/2006 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16/6/2005 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


Mẫu số: 03/ĐKTĐ


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





, ngày 
 tháng 
 năm 


		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ: 

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _ 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI


NỘI DUNG THẾ CHẤP, BẢO LÃNH ĐÃ ĐĂNG KÝ

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT 


ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

		



		Kính gửi:






		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI



		1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi:

		     Bên thế chấp

		     Bên nhận thế chấp



		

		     Bên bảo lãnh

		     Bên nhận bảo lãnh 



		1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 


1.2. Địa chỉ liên hệ: 


1.3. Số điện thoại (nếu có):
 Fax (nếu có):
 Địa chỉ e-mail (nếu có):


1.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 


1.1.      GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 




		2. Tài sản đã đăng ký thế chấp      hoặc bảo lãnh      :


2.1. Quyền sử dụng đất                  

2.1.1. Thửa đất số:
; Tờ bản đồ số (nếu có): 
; Loại đất 



2.1.2. Địa chỉ thửa đất: 


2.1.3. Diện tích đất thế chấp/bảo lãnh:
 m2


(ghi bằng chữ:
)

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành: 
, số vào số cấp giấy: 


cơ quan cấp: 
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 


b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: 




2.2. Tài sản gắn liền với đất: 


2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



cơ quan cấp:
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 




2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp/bảo lãnh: 









		3. Hợp đồng thế chấp      hoặc bảo lãnh      : số (nếu có) 
, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		4. Nội dung yêu cầu thay đổi: 








		5. Tài liệu kèm theo: 








		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		     Nhận trực tiếp;        Nhận qua đường bưu điện.





		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC


BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC


BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):



Chứng nhận đã đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.


Thời điểm đăng ký:
 giờ 
 phút, ngày 
 tháng 
 năm
                        


 ngày 
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)







HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


1. Tại khoản 1: Người yêu cầu đăng ký thay đổi:


1.1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.


1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

2. Tại khoản 2: Tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh): 


2.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh đã kê khai trước đó.


2.2. Trường hợp trong mẫu số 03/ĐKTĐ không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) thì sử dụng mẫu số 07/BSTS.


3. Tại khoản 4: Nội dung yêu cầu đăng ký thay đổi:

3.1. Trường hợp thay đổi một trong các bên thế chấp (hoặc bảo lãnh) thì phải ghi đầy đủ các thông tin về bên thế chấp mới đó (hoặc bên bảo lãnh mới đó) phù hợp với hợp đồng thế chấp (hoặc bảo lãnh). Cụ thể:

a) Đối với cá nhân là người Việt Nam ở trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; 


b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; 


c) Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức nước ngoài thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

d) Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp mới, bên nhận thế chấp mới; bên bảo lãnh mới, bên nhận bảo lãnh mới mà không còn chỗ để ghi tại mẫu số 03/ĐKTĐ thì sử dụng mẫu số 08/BSCB.

3.2. Trường hợp thay đổi nội dung liên quan đến tài sản thế chấp (hoặc bảo lãnh) thì phải kê khai đầy đủ các thông tin về tài sản đó. Nội dung kê khai tương tự như nội dung kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký.  Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp, bảo lãnh mà không còn chỗ ghi tại mẫu số 03/ĐKTĐ thì ghi tiếp vào mẫu số 07/BSTS. 


19.Thủ tục : Sửa chữa sai sót trong nội dung đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

a) Về trình tự thực hiện : 


       Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


    - Đối với người sử dụng đất :


   + Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ các công việc sau :


   + Kê khai vào đơn yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đã đăng ký thế chấp, bảo lãnh; lập văn bản uỷ quyền (nếu có).   


   + Bước 2 : Nộp hồ sơ 


   + Bước 3 : Nhận giấy hẹn


   - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


   + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định


       Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Bước 2 : Thẩm định hồ sơ, chứng nhận vào đơn yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung  đã đăng ký thế chấp, bảo lãnh.


Việc đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký thế chấp được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ đăng ký sau ba (03) giờ chiều thì việc đăng ký thế chấp được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo


 Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ

b) Cách thức thực hiện : 


  Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c)Thành phần, số lượng hồ sơ :


 - Thành phần hồ sơ bao gồm:


   Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu nội dung đăng ký thế chấp, bảo lãnh đã ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót); Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có) trong trường hợp sửa chữa sai sót trong Đơn yêu cầu đăng ký về tài sản gắn liền với đất; văn bản uỷ quyền (nếu có) .

- Số lượng hồ sơ :      (02 bộ)


d) Thời hạn giải quyết : 01  ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Chứng nhận vào đơn xin sửa chữa sai sót trong nội dung đã đăng ký và chứng nhận vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chứng nhận trên trang bổ sung của giấy chứng nhận)  


h) Phí (nếu có) :  Phí đăng ký giao dịch bảo đảm 10000đ/hồ sơ  


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


Mẫu số 06/SCSS : Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót, ban hành theo Thông tư 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16/6/2005 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường;


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần;


 - Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


- Thông tư Liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16/6/2005 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 


- Thông tư 03/2006/TTLT-BTP -BTNMT, ngày 13/6/2006 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 16/6/2005 của Liên Bộ Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


Mẫu số: 06/SCSS


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





, ngày 
 tháng 
 năm 


		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ: 

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _ 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU SỬA CHỮA SAI SÓT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT 


ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

		



		Kính gửi:






		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU SỬA CHỮA SAI SÓT 



		1. Người yêu cầu sửa chữa sai sót:

		     Bên thế chấp

		     Bên nhận thế chấp



		

		     Bên bảo lãnh

		     Bên nhận bảo lãnh 



		1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 


1.2. Địa chỉ liên hệ: 


1.3. Số điện thoại (nếu có):
 Fax (nếu có):
 Địa chỉ e-mail (nếu có):


1.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 


1.1.      GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:


cơ quan cấp
 cấp ngày 
 tháng 
 năm 




		2. Tài sản đã đăng ký thế chấp      hoặc bảo lãnh      :


2.1. Quyền sử dụng đất                  

2.1.1. Thửa đất số:
; Tờ bản đồ số (nếu có): 
; Loại đất 



2.1.2. Địa chỉ thửa đất: 


2.1.3. Diện tích đất thế chấp/bảo lãnh:
 m2


(ghi bằng chữ:
)

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành: 
, số vào số cấp giấy: 


cơ quan cấp: 
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 


b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: 




2.2. Tài sản gắn liền với đất: 


2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:



cơ quan cấp:
, cấp ngày 
 tháng 
 năm 




2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp/bảo lãnh: 









		3. Hợp đồng thế chấp      hoặc bảo lãnh      : số (nếu có) 
, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		4. Nội dung yêu cầu sửa chữa sai sót:

4.1. Sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký:



4.2. Sai sót trong phần chứng nhận của cơ quan đăng ký:




 



		5. Tài liệu kèm theo: 








		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		     Nhận trực tiếp;        Nhận qua đường bưu điện.





		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC


BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)




		BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH



(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC


BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)


      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):



Chứng nhận về việc đã sửa chữa sai sót theo những nội dung được kê khai tại đơn này.


Thời điểm đăng ký:
 giờ 
 phút, ngày 
 tháng 
 năm
                        


 ngày 
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)







HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


1. Tại khoản 1: Người yêu cầu sửa chữa sai sót:


1.1. Người yêu cầu sửa chữa sai sót thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.


1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu sửa chữa sai sót là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.


2. Tại khoản 2: Mô tả tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh):


2.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh đã kê khai trước đó. 


2.2. Trường hợp trong mẫu số 06/SCSS không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) cần sửa chữa sai sót thì sử dụng mẫu số 07/BSTS.


3. Tại khoản 4: Nội dung yêu cầu sửa chữa sai sót:


Kê khai nội dung bị sai sót cần sửa chữa và nội dung đã được sửa chữa. Mỗi nội dung sửa chữa được kê khai cách nhau 01 dòng.

 20. Thủ tục : Phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính


(để ra thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)

 a)  Về trình tự thực hiện : 


Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


     - Đối với người sử dụng đất :


     + Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ các công việc sau :


  Kê khai vào các tờ khai các khoản thu liên quan đến nhà, đất nêu tại điểm 1, mục I Thông tư 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 của Liên bộ Tài Chính – Tài nguyên và Môi trường   (tương ứng với từng khoản thu, mỗi khoản thu phải 01 bản tờ khai).


    + Bước 2 : Nộp hồ sơ 


    + Bước 3 : Nhận giấy hẹn


     - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


     + Bước  1: + Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.


     + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


     + Bước 2 : 


       Lập Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính ban hành kèm theo Thông tư 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 của Liên bộ Tài Chính – Tài nguyên và Môi trường, sau đó chuyển giao cho cơ quan Thuế một (01) bộ hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.  


 Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30,Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 gi


c) Cách thức thực hiện : 

  Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


d) Thành phần, số lượng hồ sơ :


     - Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Một (01) bản chính tờ khai các khoản thu liên quan đến nhà, đất nêu tại điểm 1, mục I Thông tư 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 của Liên bộ Tài Chính – Tài nguyên và Môi trường   (tương ứng với từng khoản thu, mỗi khoản thu phải 01 bản tờ khai).


        +  Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính đã được quy định tại  các văn bản pháp luật có liên quan nêu tại điểm 2, mục I Thông tư 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 của Liên bộ Tài Chính – Tài nguyên và Môi trường (bản chính). 


+ Những giấy tờ liên quan đến việc bồi thường đất, hỗ trợ đất cho người có đất bị thu hồi nêu tại điểm 3, mục I Thông tư Thông tư 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 của Liên bộ Tài Chính – Tài nguyên và Môi trường 


+ Những giấy tờ hoặc chứng từ có liên quan đến việc đã nộp tiền thuê đất, hoặc thuộc diện được hưởng ưu đãi, khuyến khích đầu tư.


+ Bản sao các giấy tờ khác có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính gồm Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy tờ mua, bán, tặng, cho, thừa kế nhà, đất; Giấy phép xây dựng nhà; Quyết toán và biên bản bàn giao công trình (nếu có). 


+ Trường hợp các giấy tờ chuyển giao cho cơ quan Thuế yêu cầu bản chính (nêu trên), nếu không có bản chính mà sử dụng bản sao thì phải có chứng nhận của công chứng nhà nước.


  - Số lượng hồ sơ :         (02 bộ)


d)Thời hạn giải quyết : 


Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính do cơ quan Thuế chuyển đến, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trao "Thông báo nộp tiền" cho người sử dụng đất để người sử dụng đất thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước.  


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :       Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cục Thuế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính

h) Lệ phí (nếu có) : Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


Mẫu số 01-05/TTĐ  : Tờ khai tiền thuê đất; ban hành theo Thông tư 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 của Liên bộ Tài Chính – Tài nguyên và Môi trường


Mẫu số 01-05/TSDĐ : Tờ khai tiền sử dụng đất; ban hành theo Thông tư 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 của Liên bộ Tài Chính – Tài nguyên và Môi trường


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


 - Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


 - Thông tư 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 của Liên bộ Tài Chính – Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.    


Mẫu số 01-05/TTĐ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI TIỀN THUÊ ĐẤT


----------------------------------


		 1. Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất:                                                          



		1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền thuê đất:



		                                                                                                        



		1.2.  Điện thoại liên hệ (nếu có):


1.3. Ngành nghề kinh doanh:


 2. Văn bản cho thuê đất, chuyển từ giao đất sang cho thuê đất, gia hạn cho thuê đất:   



		2.1. Quyết định số ............ ngày .....    tháng ....    năm ....   của



		2.2.  Hợp đồng thuê đất số:        ngày ........ tháng ...... năm ...... 



		 3. Đặc điểm thửa đất thuê:



		3.1. Địa điểm (địa chỉ):



		3.2.Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		3.3. Mục đích sử dụng đất thuê:



		3.4. Diện tích:



		3.5. Thời điểm thuê đất (bàn giao sử dụng): 



		 4. Diện tích nộp tiền thuê đất (m2):



		4.1. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:



		4.2. Đất xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng để cho thuê:                                                                                        


4.3. Đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề:



		4.4. Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp:



		5. Thời gian thuê đất: 


 6. Các khoản tiền được giảm trừ tiền thuê đất (nếu có):



		6.1. Số tiền thực tế bồi thường, hỗ trợ về đất:



		6.2. Số tiền sử dụng đất đã nộp trước (nếu có):



		6.3. Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất (lý do được miễn, giảm): 



		 



		           



		7. Hình thức nộp tiền thuê đất:              


       7.1. Nộp một lần cho cả thời gian thuê:   



		       7.2. Nộp hàng năm: 



		8. Hồ sơ, chứng từ kèm theo chứng minh thuộc đối tượng được trừ hoặc miễn, giảm tiền thuê  


đất  (nếu bản sao thì phải có công chứng nhà nước):



		



		



		



		



		



		          Tôi cam đoan việc kê khai trên là đúng sự thật



		 Ngày ..................... tháng ..................... năm 200..............



		                                                                                                 NGƯỜI KÊ KHAI



		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)





Mẫu số 01-05/TSDĐ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT


----------------------------------


		1. Tên tổ chức, cá nhân sử dụng đất (SDĐ):



		1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền SDĐ:



		



		1.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):



		2. Giấy tờ về quyền SDĐ (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai), gồm:  



		



		



		



		3. Đặc điểm thửa đất:



		3.1.Địa điểm (địa chỉ):



		



		3.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		3.3. Loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng:



		3.4. Loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng:



		3.5. Thời điểm được quyền sử dụng đất:  ngày.......... tháng...........năm........



		3.6. Nguồn gốc sử dụng đất:



		4. Diện tích nộp tiền sử dụng đất (m2):



		4.1.Đất ở tại nông thôn:



		a) Trong hạn mức công nhận đất ở:



		b) Trên hạn mức công nhận đất ở:



		4.2. Đất ở tại đô thị:



		a) Diện tích sử dụng riêng:



		b) Diện tích sử dụng chung:



		4.3. Diện tích đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:



		4.4. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối:



		5. Các khoản được giảm trừ tiền SDĐ hoặc thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền SDĐ (nếu có):



		5.1. Số tiền thực tế bồi thường thiệt hại, hỗ trợ về đất:



		5.2. Số tiền sử dụng đất, thuê đất đã nộp trước (nếu có):



		5.3. Miễn, giảm tiền SDĐ (ghi rõ thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ): 



		



		6. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm (hoặc giảm trừ) tiền sử dụng đất (nếu bản sao thì phải có công chứng) và các chứng từ về chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất,  chứng từ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp trước...



		



		



		



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		 Ngày ..................... tháng ..................... năm 200..............



		                                                                                                       NGƯỜI KÊ KHAI



		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)





21. Thủ tục : Phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính


  (để ban hành Quyết định đơn giá thuê đất, đơn giá nộp tiền sử dụng đất)  

    a) Về trình tự thực hiện : 


Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


    - Đối với người sử dụng đất :


    + Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ các công việc sau :


    Kê khai vào các tờ khai các khoản thu liên quan đến nhà, đất nêu tại điểm 1, mục I Thông tư 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 của Liên bộ Tài Chính – Tài nguyên và Môi trường   (tương ứng với từng khoản thu, mỗi khoản thu phải 01 bản tờ khai).


    + Bước 2 : Nộp hồ sơ 


    + Bước 3 : Nhận giấy hẹn


     - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Bước 2 : 


Lập Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính ban hành kèm theo Thông tư 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 của Liên bộ Tài Chính – Tài nguyên và Môi trường, sau đó chuyển giao cho Sở Tài chính một (01) bộ hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.


          Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xác định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể trên cơ sở đó ra quyết định đơn giá thuê đất và chuyển lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường để làm cơ sở ký hợp đồng thuê đất.


 Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


b) Cách thức thực hiện : 


  Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ :


     - Thành phần hồ sơ bao gồm:


       Bản sao các giấy tờ khác có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính gồm Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và biên bản bàn giao đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính vị trí đất thuê.

- Số lượng hồ sơ   :    (02 bộ)


d) Thời hạn giải quyết : 


     Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Văn phòng chuyển ngay thông tin địa chính cho Sở Tài chính. Còn việc quyết định đơn giá thuê đất là do Sở Tài chính. 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :       Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  


Quyết định phê duyệt đơn giá thuê đất, đơn giá nộp tiền sử dụng đất


h) Lệ phí (nếu có) : Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


Mẫu số 01-05/TTĐ  : Tờ khai tiền thuê đất; ban hành theo Thông tư 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 của Liên bộ Tài Chính – Tài nguyên và Môi trường


Mẫu số 01-05/TSDĐ : Tờ khai tiền sử dụng đất; ban hành theo Thông tư 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 của Liên bộ Tài Chính – Tài nguyên và Môi trường


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


 - Thông tư 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 của Liên bộ Tài Chính – Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.    

Mẫu số 01-05/TTĐ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI TIỀN THUÊ ĐẤT


----------------------------------


		 1. Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất:                                                          



		1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền thuê đất:



		                                                                                                        



		1.2.  Điện thoại liên hệ (nếu có):


1.3. Ngành nghề kinh doanh:


 2. Văn bản cho thuê đất, chuyển từ giao đất sang cho thuê đất, gia hạn cho thuê đất:   



		2.1. Quyết định số ............ ngày .....    tháng ....    năm ....   của



		2.2.  Hợp đồng thuê đất số:        ngày ........ tháng ...... năm ...... 



		 3. Đặc điểm thửa đất thuê:



		3.1. Địa điểm (địa chỉ):



		3.2.Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		3.3. Mục đích sử dụng đất thuê:



		3.4. Diện tích:



		3.5. Thời điểm thuê đất (bàn giao sử dụng): 



		 4. Diện tích nộp tiền thuê đất (m2):



		4.1. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:



		4.2. Đất xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng để cho thuê:                                                                                        


4.3. Đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề:



		4.4. Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp:



		5. Thời gian thuê đất: 


 6. Các khoản tiền được giảm trừ tiền thuê đất (nếu có):



		6.1. Số tiền thực tế bồi thường, hỗ trợ về đất:



		6.2. Số tiền sử dụng đất đã nộp trước (nếu có):



		6.3. Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất (lý do được miễn, giảm): 



		 



		7. Hình thức nộp tiền thuê đất:              


       7.1. Nộp một lần cho cả thời gian thuê:   



		       7.2. Nộp hàng năm: 



		8. Hồ sơ, chứng từ kèm theo chứng minh thuộc đối tượng được trừ hoặc miễn, giảm tiền thuê  


đất  (nếu bản sao thì phải có công chứng nhà nước):



		



		



		



		



		          Tôi cam đoan việc kê khai trên là đúng sự thật



		 Ngày ..................... tháng ..................... năm 200..............



		                                                                                                 NGƯỜI KÊ KHAI



		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)





Mẫu số 01-05/TSDĐ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT


----------------------------------


		1. Tên tổ chức, cá nhân sử dụng đất (SDĐ):



		1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền SDĐ:



		



		1.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):



		2. Giấy tờ về quyền SDĐ (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai), gồm:  



		



		



		



		3. Đặc điểm thửa đất:



		3.1.Địa điểm (địa chỉ):



		



		3.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		3.3. Loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng:



		3.4. Loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng:



		3.5. Thời điểm được quyền sử dụng đất:  ngày.......... tháng...........năm........



		3.6. Nguồn gốc sử dụng đất:



		4. Diện tích nộp tiền sử dụng đất (m2):



		4.1.Đất ở tại nông thôn:



		a) Trong hạn mức công nhận đất ở:



		b) Trên hạn mức công nhận đất ở:



		4.2. Đất ở tại đô thị:



		a) Diện tích sử dụng riêng:



		b) Diện tích sử dụng chung:



		4.3. Diện tích đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:



		4.4. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối:



		5. Các khoản được giảm trừ tiền SDĐ hoặc thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền SDĐ (nếu có):



		5.1. Số tiền thực tế bồi thường thiệt hại, hỗ trợ về đất:



		5.2. Số tiền sử dụng đất, thuê đất đã nộp trước (nếu có):



		5.3. Miễn, giảm tiền SDĐ (ghi rõ thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ): 



		



		



		6. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm (hoặc giảm trừ) tiền sử dụng đất (nếu bản sao thì phải có công chứng) và các chứng từ về chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất,  chứng từ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp trước...



		



		



		



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		 Ngày ..................... tháng ..................... năm 200..............



		                                                                                                       NGƯỜI KÊ KHAI



		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)





 22. Thủ tục : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nông lâm trường  

    a) Về trình tự thực hiện : 


   Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


 - Đối với người sử dụng đất :

+Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ các công việc sau :


+  Tự rà soát, kê khai việc sử dụng đất và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất và cơ quan cấp trên là Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty nhà nước.


+  Lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết căn cứ vào kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất; đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Chính phủ; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được xét duyệt; quy hoạch phát triển ngành.


Nội dung quy hoạch sử dụng đất chi tiết phải xác định rõ diện tích từng loại đất được giữ lại sử dụng, phương án sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, diện tích đất bàn giao cho địa phương.


+ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết của tổ chức sử dụng đất tại địa phương.


+ Căn cứ vào quy hoạch chi tiết sử dụng đất đã được xét duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với diện tích đất mà tổ chức được giữ lại sử dụng.


+ Diện tích đất đã lấn, chiếm; bị lấn, bị chiếm; đang có tranh chấp thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết dứt điểm để xác định người sử dụng đất.


+ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc xác định cụ thể ranh giới, mốc giới sử dụng đất, đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức sử dụng đất.


+  Việc xử lý đối với đất không thuộc quy hoạch chi tiết sử dụng đất của tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sử dụng đất nông nghiệp và đất nông nghiệp của tổ chức bị giải thể được thực hiện theo quy định của Chính phủ.


+ Kê khai vào đơn in cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ 


+ Bước 3 : Nhận giấy hẹn


   - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ : vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu:


Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


+ Bước 2 :


+ Trong thời hạn không quá 35 (ba lăm) ngày làm việc (không kể thời gian trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất phải trích đo) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ VPĐKQSDĐ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, gửi hồ sơ cấp GCNQSDĐ kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Trong thời hạn không quá 09 (chín) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường ký GCNQSDĐ đối với trường hợp được uỷ quyền; lập thủ tục trình UBND tỉnh ký GCNQSDĐ đối với trường hợp không được uỷ quyền.


+ Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND tỉnh xem xét ký GCNQSDĐ (đối với trường hợp không được uỷ quyền).


+ Sau khi GCNQSDĐ được ký, trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường giao lại hồ sơ và GCNQSDĐ cho VPĐKQSDĐ để giao cho người sử dụng đất.


Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


            Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30,Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


b) Cách thức thực hiện : 


 Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ :


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


     - Đơn xin cấp GCNQSDĐ (Mẫu số 04a/ĐK).


     - Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).  


     - Đề án sắp xếp đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước.


     - Quy hoạch sử dụng đất chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt.


     - Văn bản ủy quyền xin cấp GCNQSDĐ (nếu có).


     - Quyết định của UBND tỉnh về việc xử lý đất (nếu có).


     - Số lượng hồ sơ:              (02 bộ)


d) Thời hạn giải quyết : 


     55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :Tổ chức nông lâm trường


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


       - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  UBND tỉnh


       - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Sở Tài nguyên và Môi trường


       - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Sở Tài nguyên và Môi trường


       - Cơ quan phối hợp (nếu có) : UBND xã nơi có đất, UBND huyện nơi có đất; Sở Nông nghiệp và PTNT

g)Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


h)Lệ phí, phí (nếu có) : 


+ Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất từ 600000đồng/hồ sơ đến 5000000đồng/hồ sơ tuỳ theo quy mô diện tích; 


 + Lệ phí địa chính 100000đồng/hồ sơ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


Mẫu số 04a/ĐK : Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ban hành   theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


 - Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; 


- Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		  Mẫu số 04a/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


     (Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		Kính gửi: UBND ...............................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................


  ................................................................................................................................................... 


  ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


..................................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…; 


   2.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................................


   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: ….......….. m2


    


                                                                  + Sử dụng riêng: ..…......… . m2


  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .............................................................................................  



		3. Tài sản gắn liền với đất: 


  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):..................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;


  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :..................................... ;


Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;



		 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :


   ...................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................................................................................................................



		 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………... 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                           ……………....., ngày .... tháng ... năm ......


                                             Người viết đơn

                                                                          (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;


- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...; 


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : ....................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		Ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		.............................................................................................................................................. 


.............................................................................................................................................. 


..............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................. 



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		.......................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ... 


                                                                                          Thủ trưởng cơ quan 


                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN"


  23. Thủ tục : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất (đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, đất cho doanh nghiệp đang sử dụng làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, đất do hợp tác xã đang sử dụng và đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh).  

a) Về trình tự thực hiện : 


   Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


- Đối với người sử dụng đất :


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ các công việc sau :


+  Tự rà soát, kê khai việc sử dụng đất và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất và cơ quan cấp trên trực tiếp.


Đối với đất do doanh nghiệp đang sử dụng làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh phải lập phương án sản xuất kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt (trường hợp phải chuyển sang thuê đất hoặc chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất);


+ Kê khai vào đơn in cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ 


+ Bước 3 : Nhận giấy hẹn


 - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định


+Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+Thời gian tiếp nhận hồ sơ : vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


                       Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


+ Bước 2 : + Trong thời hạn không quá 35 (ba lăm) ngày làm việc (không kể thời gian trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất phải trích đo) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ VPĐKQSDĐ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, gửi hồ sơ cấp GCNQSDĐ kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Trong thời hạn không quá 09 (chín) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường ký GCNQSDĐ đối với trường hợp được uỷ quyền; lập thủ tục trình UBND tỉnh ký GCNQSDĐ đối với trường hợp không được uỷ quyền.


+ Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND tỉnh xem xét ký GCNQSDĐ (đối với trường hợp không được uỷ quyền).


+ Sau khi GCNQSDĐ được ký, trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường giao lại hồ sơ và GCNQSDĐ cho VPĐKQSDĐ để giao cho người sử dụng đất.


+ Trong thời hạn không quá 35 (ba lăm) ngày làm việc (không kể thời gian trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất phải trích đo) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ VPĐKQSDĐ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, gửi hồ sơ cấp GCNQSDĐ kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường.


 Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


            Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


 b) Cách thức thực hiện : 


  Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin cấp GCNQSDĐ (Mẫu số 04a/ĐK);


+  Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có); 


+ Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất; 


+ Văn bản ủy quyền xin cấp GCNQSDĐ (nếu có);


+ Quyết định của UBND tỉnh về việc xử lý đất (nếu có);


+  Đối với đất do doanh nghiệp đang sử dụng làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có phương án sản xuất kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt (trường hợp phải chuyển sang thuê đất hoặc chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất);


+ Đất do Hợp tác xã đang sử dụng, phải có phương án sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt (trường hợp phải thuê đất hoặc chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất);


+ Đối với đất có di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh phải có giấy tờ xếp hạng di tích lịch sử- văn hoá, danh lam thắng cảnh hoặc quyết định bảo vệ di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh của cấp có thẩm quyền.


- Số lượng hồ sơ:              (02 bộ)


d) Thời hạn giải quyết : 


     55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :    Tổ chức  


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : UBND tỉnh

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Cơ quan phối hợp (nếu có) : UBND xã nơi có đất, UBND huyện nơi có đất;  


   g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


h) Lệ phí, phí (nếu có) : 


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 


+ Từ 600000đồng/hồ sơ đến 5000000đồng/hồ sơ tuỳ theo quy mô diện tích đối với tổ chức là đơn vị sản xuất kinh doanh.


+ 500000đồng/hồ sơ đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.


+ Lệ phí địa chính 100000đồng/hồ sơ

i)-Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


Mẫu số 04a/ĐK : Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ban hành   theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mẫu số 07/ĐK : Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng, ban hành theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


 - Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; 


- Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		  Mẫu số 04a/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


     (Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		Kính gửi: UBND ...............................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................


  ................................................................................................................................................... 


  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


..............................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…; 


   2.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................................


   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: ….......….. m2


    


                                                                  + Sử dụng riêng: ..…......… . m2


  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ..........................................................................................  



		3. Tài sản gắn liền với đất: 


  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):..................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;


  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :..................................... ;


Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;



		 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :


  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................



		 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………... 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                           ……………....., ngày .... tháng ... năm ......


                                             Người viết đơn

                                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;


- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...; 


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : ....................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		Ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		.............................................................................................................................................. 


.............................................................................................................................................. 


..............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................. 



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ... 


                                                                                          Thủ trưởng cơ quan 


                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN"


		Tên tổ chức, cá nhân báo cáo:


……………………………


Địa chỉ:..……………………

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

		Mẫu số 07/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		Số:          /BC-

		

		…, Ngày  …  tháng  …  năm 200…

		





BÁO CÁO


Kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân ………………………….


		I. HIỆN TRẠNG QUỸ ĐẤT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG



		1. Tên cơ sở sử dụng đất: ………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………….



		2. Địa chỉ khu đất (ghi số tờ bản đồ, số thửa đất và tên đơn vị hành chính nơi có đất):...........................

....................................................................................................................................................


………………………………………………………………………………………………….


(Trường hợp khu đất có nhiều thửa đất thì lập danh sách từng thửa đất kèm theo)



		3. Tổng diện tích đất đang quản lý, sử dụng:   ……………….... m2; trong đó:



		  3.1. Diện tích đất do chủ cơ sở đang trực tiếp sử dụng:  ……………… m2



		  3.2. Diện tích đất đang cho thuê, cho mượn:                    …….………. m2



		  3.3. Diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm:                          …….….……. m2



		  3.4. Diện tích đất đang có tranh chấp:                              ……..………. m2



		  3.5. Diện tích đất đã bố trí làm đất ở cho hộ gia đình cán bộ, công nhân viên đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ:                            …….………. m2



		  3.6. Diện tích đất chưa sử dụng:                                        …….………. m2



		  3.7. Diện tích khác:                                                           …….………. m2



		4. Mục đích sử dụng đất theo Quyết định giao đất, cho thuê đất:……….……………



		5. Tài sản gắn liền với diện tích đất mà chủ cơ sở đang trực tiếp sử dụng:



		Nhà hoặc công trình xây dựng khác

		Cây rừng, cây lâu năm



		Loại nhà, công trình 

		Diện tích xây dựng (m2)

		Số tầng

		Kết cấu

		Loại cây 

		Diện tích có cây (m2)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		II. THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT THEO GIẤY TỜ HIỆN CÓ



		Được sử dụng:…………….….năm, sử dụng đến ngày .… tháng ….. năm ..…



		III. NGUỒN GỐC SỬ DỤNG ĐẤT



		1. Diện tích đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất:             ……………m2



		2. Diện tích đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất:                    .…………. m2



		3. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê một lần:                 .…………. m2



		4. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê nhiều lần:              .…………. m2



		5. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê hàng năm:             .…………. m2



		6. Diện tích đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:                         …………... m2



		7. Diện tích đất thuê, mượn của tổ chức, cá nhân khác:                             .…………. m2



		8. Diện tích đất có nguồn gốc khác (ghi cụ thể):…………..…………..……………..m2



		IV. NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI ĐÃ HOẶC CHƯA THỰC HIỆN



		1. Loại nghĩa vụ tài chính về đất đai đã thực hiện hoặc chưa thực hiện



		  1.1. Tiền sử dụng đất đã nộp: ……….…..…...…đ; Số tiền còn nợ:…..….….……….đ



		  1.2. Tiền thuê đất đã nộp: ……………………….đ, tính đến ngày … /… /……,                     



		  1.3. Thuế chuyển quyền SDĐ đã nộp:………..........đ; Số tiền còn nợ: ……….…...…đ



		  1.4. Lệ phí trước bạ đã nộp:…………………….đ; Số tiền còn nợ: …….………...….đ



		Cộng tổng số tiền đã nộp: ….……….…......……..đ; Số tiền còn nợ: …….………..…..đ



		2. Số tiền đã thanh toán có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước: …….………………….đ


(Bằng chữ……………………………………………………………………………… 


………………………………………….………………………….…………………)



		V. GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HIỆN CÓ



		1. 



		2. 



		3. 



		VI. KIẾN NGHỊ



		1. Nhu cầu về diện tích sử dụng đất



		   1.1. Diện tích đất xin được tiếp tục sử dụng trên khu đất hiện có:.………………... m2



		   1.2. Diện tích đất xin mở rộng ngoài khu đất hiện có: …………… m2, trong đó:


          - Diện tích xin giao mới: …………… m2;  - Diện tích xin thuê mới: .………. m2



		   1.3 Hình thức thanh toán nghĩa vụ tài chính:………………………………………….



		   1.4. Kiến nghị giải pháp xử lý đối với diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm, đang có tranh chấp, diện tích đất đã bố trí làm nhà ở cho cán bộ và nhân viên: ...........................................................


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……





Cam đoan nội dung báo cáo trên đây là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã báo cáo.


Kèm theo báo cáo có các giấy tờ sau đây:


- Trích lục bản đồ địa chính (hoặc bản trích đo địa chính khu đất quản lý, sử dụng);


- Thống kê các thửa đất do cơ sở đang sử dụng (nếu có nhiều thửa đất);


- Giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có (bản sao không cần phải công chứng). 


		Ngày … tháng … năm …


Người đứng đầu cơ sở báo cáo

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)





		Đơn vị báo cáo:


……………………………………………………


…………………………

		THỐNG KÊ CÁC THỬA ĐẤT 


(Kèm theo Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất số …   ngày …tháng …năm…    )

		Mẫu số 02/ĐĐ



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		Số thứ tự tờ bản đồ

		Số thứ tự thửa đất

		Diện tích


(m2)

		Mục  đích đang sử dụng

		Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang trực  tiếp sử dụng

		Lý do có đất sử dụng

		Tài sản gắn liền với đất



		

		

		

		

		

		

		Loại tài sản; 


số tầng và kết cấu (đối với nhà)

		Diện tích chiếm đất (m2)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Mẫu này lập cho toàn bộ diện tích đất của cơ sở và lập theo thứ tự từng tờ bản đồ, từng thửa đất;


   Cột 5: ghi đối với các trường hợp thuê, mượn đất, lấn chiếm đất, tranh chấp đất đai, được phân làm nhà ở;


   Cột 6: ghi rõ hình thức "Thuê đất" hoặc"Mượn đất, lấn chiếm đất, tranh chấp đất đai, được phân làm nhà ở".   


    Cội 8: đối với công trình xây dựng thì ghi diện tích xây dựng; đối với cây rừng và cây lâu năm thì ghi diện tích có cây


		Ngày … tháng … năm …


Người lập 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Ngày … tháng … năm …


Người đứng đầu cơ sở báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)





 24. Thủ tục : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo

a) Về trình tự thực hiện : 


Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


- Đối với người sử dụng đất :


+Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ các công việc sau :


+  Tự rà soát, kê khai việc sử dụng đất và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất và cơ quan cấp trên trực tiếp.


+ Kê khai vào đơn in cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ 


+ Bước 3 : Nhận giấy hẹn


- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ : vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


+ Bước 2 : 


+ Trong thời hạn không quá 35 (ba lăm) ngày làm việc (không kể thời gian trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất phải trích đo) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ VPĐKQSDĐ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, gửi hồ sơ cấp GCNQSDĐ kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Trong thời hạn không quá 09 (chín) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường ký GCNQSDĐ đối với trường hợp được uỷ quyền; lập thủ tục trình UBND tỉnh ký GCNQSDĐ đối với trường hợp không được uỷ quyền.


+ Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND tỉnh xem xét ký GCNQSDĐ (đối với trường hợp không được uỷ quyền).


+ Sau khi GCNQSDĐ được ký, trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường giao lại hồ sơ và GCNQSDĐ cho VPĐKQSDĐ để giao cho người sử dụng đất. 


Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ

b) Cách thức thực hiện : 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ :


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin cấp GCNQSDĐ (Mẫu số 04a/ĐK) được UBND cấp xã xác nhận;


+ Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có);


+ Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất;  


+ Văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là tổ chức tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động;


+ Văn bản ủy quyền xin cấp GCNQSDĐ (nếu có);


+ Quyết định của UBND tỉnh về việc xử lý đất (nếu có)


- Số lượng hồ sơ :              (02 bộ)

d) Thời hạn giải quyết : 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :    Tổ chức tôn giáo 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định  : UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Cơ quan phối hợp (nếu có) : UBND xã nơi có đất, UBND huyện nơi có đất; Ban Tôn giáo.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


h) Lệ phí, phí (nếu có) : 


-Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 


+ 500000đồng/hồ sơ  


+ Lệ phí địa chính 100000đồng/hồ sơ

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


Mẫu số 04a/ĐK : Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ban hành   theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mẫu số 07/ĐK : Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng, ban hành theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


 - Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; 


- Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		  Mẫu số 04a/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


     (Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		Kính gửi: UBND ...............................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................


  ................................................................................................................................................... 


  ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


..............................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…; 


   2.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................................


   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: ….......….. m2


    


                                                                  + Sử dụng riêng: ..…......… . m2


  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ............................................................................................  



		3. Tài sản gắn liền với đất: 


  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):..................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;


  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :..................................... ;


Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;



		 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :


   ...................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................................................................................................................



		 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………... 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                 ……………....., ngày .... tháng ... năm ......


                                             Người viết đơn

                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;


- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...; 


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : ....................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		Ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		.............................................................................................................................................. 


.............................................................................................................................................. 


..............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................. 



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ... 


                                                                                          Thủ trưởng cơ quan 


                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN"


		Tên tổ chức, cá nhân báo cáo:


……………………………


Địa chỉ:..……………………

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

		Mẫu số 07/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		Số:          /BC-

		

		…, Ngày  …  tháng  …  năm 200…

		





BÁO CÁO


Kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân ………………………….


		I. HIỆN TRẠNG QUỸ ĐẤT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG



		1. Tên cơ sở sử dụng đất: ………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………….



		2. Địa chỉ khu đất (ghi số tờ bản đồ, số thửa đất và tên đơn vị hành chính nơi có đất):...........................

....................................................................................................................................................


………………………………………………………………………………………………….


(Trường hợp khu đất có nhiều thửa đất thì lập danh sách từng thửa đất kèm theo)



		3. Tổng diện tích đất đang quản lý, sử dụng:   ……………….... m2; trong đó:



		  3.1. Diện tích đất do chủ cơ sở đang trực tiếp sử dụng:  ……………… m2



		  3.2. Diện tích đất đang cho thuê, cho mượn:                    …….………. m2



		  3.3. Diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm:                          …….….……. m2



		  3.4. Diện tích đất đang có tranh chấp:                              ……..………. m2



		  3.5. Diện tích đất đã bố trí làm đất ở cho hộ gia đình cán bộ, công nhân viên đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ:                            …….………. m2



		  3.6. Diện tích đất chưa sử dụng:                                        …….………. m2



		  3.7. Diện tích khác:                                                           …….………. m2



		4. Mục đích sử dụng đất theo Quyết định giao đất, cho thuê đất:……….……………



		5. Tài sản gắn liền với diện tích đất mà chủ cơ sở đang trực tiếp sử dụng:



		Nhà hoặc công trình xây dựng khác

		Cây rừng, cây lâu năm



		Loại nhà, công trình 

		Diện tích xây dựng (m2)

		Số tầng

		Kết cấu

		Loại cây 

		Diện tích có cây (m2)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		II. THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT THEO GIẤY TỜ HIỆN CÓ



		Được sử dụng:…………….….năm, sử dụng đến ngày .… tháng ….. năm ..…



		III. NGUỒN GỐC SỬ DỤNG ĐẤT



		1. Diện tích đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất:             ……………m2



		2. Diện tích đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất:                    .…………. m2



		3. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê một lần:                 .…………. m2



		4. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê nhiều lần:              .…………. m2



		5. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê hàng năm:             .…………. m2



		6. Diện tích đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:                         …………... m2



		7. Diện tích đất thuê, mượn của tổ chức, cá nhân khác:                             .…………. m2



		8. Diện tích đất có nguồn gốc khác (ghi cụ thể):…………..…………..……………..m2



		IV. NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI ĐÃ HOẶC CHƯA THỰC HIỆN



		1. Loại nghĩa vụ tài chính về đất đai đã thực hiện hoặc chưa thực hiện



		  1.1. Tiền sử dụng đất đã nộp: ……….…..…...…đ; Số tiền còn nợ:…..….….……….đ



		  1.2. Tiền thuê đất đã nộp: ……………………….đ, tính đến ngày … /… /……,                     



		  1.3. Thuế chuyển quyền SDĐ đã nộp:………..........đ; Số tiền còn nợ: ……….…...…đ



		  1.4. Lệ phí trước bạ đã nộp:…………………….đ; Số tiền còn nợ: …….………...….đ



		Cộng tổng số tiền đã nộp: ….……….…......……..đ; Số tiền còn nợ: …….………..…..đ



		2. Số tiền đã thanh toán có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước: …….………………….đ


(Bằng chữ……………………………………………………………………………… 


………………………………………….………………………….…………………)



		V. GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HIỆN CÓ



		1. 



		2. 



		3. 



		VI. KIẾN NGHỊ



		1. Nhu cầu về diện tích sử dụng đất



		   1.1. Diện tích đất xin được tiếp tục sử dụng trên khu đất hiện có:.………………... m2



		   1.2. Diện tích đất xin mở rộng ngoài khu đất hiện có: …………… m2, trong đó:


          - Diện tích xin giao mới: …………… m2;  - Diện tích xin thuê mới: .………. m2



		   1.3 Hình thức thanh toán nghĩa vụ tài chính:………………………………………….



		   1.4. Kiến nghị giải pháp xử lý đối với diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm, đang có tranh chấp, diện tích đất đã bố trí làm nhà ở cho cán bộ và nhân viên: ...........................................................


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……





Cam đoan nội dung báo cáo trên đây là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã báo cáo.


Kèm theo báo cáo có các giấy tờ sau đây:


- Trích lục bản đồ địa chính (hoặc bản trích đo địa chính khu đất quản lý, sử dụng);


- Thống kê các thửa đất do cơ sở đang sử dụng (nếu có nhiều thửa đất);


- Giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có (bản sao không cần phải công chứng). 

		Ngày … tháng … năm …


Người đứng đầu cơ sở báo cáo

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)





		Đơn vị báo cáo:


……………………………………………………


…………………………

		THỐNG KÊ CÁC THỬA ĐẤT 


(Kèm theo Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất số …   ngày …tháng …năm…    )

		Mẫu số 02/ĐĐ



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		Số thứ tự tờ bản đồ

		Số thứ tự thửa đất

		Diện tích


(m2)

		Mục  đích đang sử dụng

		Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang trực  tiếp sử dụng

		Lý do có đất sử dụng

		Tài sản gắn liền với đất



		

		

		

		

		

		

		Loại tài sản; 


số tầng và kết cấu (đối với nhà)

		Diện tích chiếm đất (m2)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Mẫu này lập cho toàn bộ diện tích đất của cơ sở và lập theo thứ tự từng tờ bản đồ, từng thửa đất;


   Cột 5: ghi đối với các trường hợp thuê, mượn đất, lấn chiếm đất, tranh chấp đất đai, được phân làm nhà ở;


   Cột 6: ghi rõ hình thức "Thuê đất" hoặc"Mượn đất, lấn chiếm đất, tranh chấp đất đai, được phân làm nhà ở".   


    Cội 8: đối với công trình xây dựng thì ghi diện tích xây dựng; đối với cây rừng và cây lâu năm thì ghi diện tích có cây


		Ngày … tháng … năm …


Người lập 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Ngày … tháng … năm …


Người đứng đầu cơ sở báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)





25. Thủ tục : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh  

a) Về trình tự thực hiện : 


Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


- Đối với người sử dụng đất :


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ các công việc sau :


+ Kê khai vào đơn in cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ 


+ Bước 3 : Nhận giấy hẹn


- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định


+Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+Thời gian tiếp nhận hồ sơ : vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


       Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30,Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


+ Bước 2 : 


+Trong thời hạn không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc (không kể thời gian trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất phải trích đo) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập  trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, gửi hồ sơ cấp GCNQSDĐ kèm theo  trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường.


+Trong thời hạn không quá 09 (chín) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường ký GCNQSDĐ đối với trường hợp được uỷ quyền; lập thủ tục trình UBND tỉnh ký GCNQSDĐ đối với trường hợp không được uỷ quyền.


+ Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND tỉnh xem xét ký GCNQSDĐ (đối với trường hợp không được uỷ quyền).


 + Sau khi GCNQSDĐ được ký, trong thời hạn không quá 04 (bốn) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường giao lại hồ sơ và GCNQSDĐ cho VPĐKQSDĐ để giao cho người sử dụng đất.


Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


            Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


b) Cách thức thực hiện : 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ :


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin cấp GCNQSDĐ (Mẫu số 04a/ĐK) được UBND cấp xã xác nhận;


+ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình;


+ Văn bản ủy quyền xin cấp GCNQSDĐ (nếu có);


+ Bản sao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh mà có tên đơn vị xin cấp GCNQSDĐ hoặc quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy tờ xác minh là đất tiếp quản hoặc có tên trong sổ địa chính được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp.


- Số lượng hồ sơ:              (02 bộ)


d) Thời hạn giải quyết : 


50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :Tổ chức là đơn vị vũ trang nhân dân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) :   Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Cơ quan phối hợp (nếu có) : UBND xã nơi có đất, UBND huyện nơi có đất; 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


h) Lệ phí, phí (nếu có) : 


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 


+ 500000đồng/hồ sơ  


+ Lệ phí địa chính 100000đồng/hồ sơ


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


Mẫu số 04a/ĐK : Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ban hành theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.:


 - Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


 - Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; 


- Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		  Mẫu số 04a/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


     (Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		Kính gửi: UBND ...............................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................


  ................................................................................................................................................... 


  ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


..............................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…; 


   2.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................................


   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: ….......….. m2


    


                                                                  + Sử dụng riêng: ..…......… . m2


  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ............................................................................................  



		3. Tài sản gắn liền với đất: 


  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):..................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;


  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :..................................... ;


Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;



		 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :


   ...................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................................................................................................................



		 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………... 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                ……………....., ngày .... tháng ... năm ......


                                             Người viết đơn

                                                               (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;


- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...; 


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : ....................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		Ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		.............................................................................................................................................. 


.............................................................................................................................................. 


..............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................. 



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ... 


                                                                                          Thủ trưởng cơ quan 


                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN"


     26. Thủ tục : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của toà án nhân dân, quyết định của cơ quan thi hành án.    

a) Về trình tự thực hiện : 


Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


- Đối với người sử dụng đất :


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ các công việc sau :


+ Kê khai vào đơn in cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ 


+ Bước 3 : Nhận giấy hẹn


- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ : vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


            Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


+ Bước 2 : 


+ Trong thời hạn không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, VPĐKQSDĐ có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường ký GCNQSDĐ đối với trường hợp được uỷ quyền; lập thủ tục trình UBND tỉnh ký GCNQSDĐ đối với trường hợp không được uỷ quyền.


+ Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND tỉnh xem xét ký GCNQSDĐ .


+ Sau khi GCNQSDĐ được ký, trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc. Sở Tài nguyên và Môi trường giao lại hồ sơ và GCNQSDĐ cho VPĐKQSDĐ để giao cho chủ sử dụng.


Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


    Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


b) Cách thức thực hiện : 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ :


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin cấp GCNQSDĐ  (Mẫu số 04/ĐK) được UBND cấp xã xác nhận


+ Trích lục bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án.


+ Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).


 - Số lượng hồ sơ :              (02 bộ)


d) Thời hạn giải quyết : 


15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :          Tổ chức  


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) :   Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Cơ quan phối hợp (nếu có) : UBND xã nơi có đất, UBND huyện nơi có đất; 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


h) Lệ phí, phí (nếu có) : 


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 


+ Từ 600000đồng/hồ sơ đến 5000000đồng/hồ sơ tuỳ theo quy mô diện tích đối với tổ chức là đơn vị sản xuất kinh doanh.


+ 500000đồng/hồ sơ đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.  


- Lệ phí địa chính 100000đồng/hồ sơ  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


 Mẫu số 04a/ĐK : Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành   theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


 - Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; 


- Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		  Mẫu số 04a/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


     (Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		Kính gửi: UBND ...............................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................


  ................................................................................................................................................... 


  ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


..............................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…; 


   2.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................................


   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: ….......….. m2


    


                                                                  + Sử dụng riêng: ..…......… . m2


  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .....................................................................................................  



		3. Tài sản gắn liền với đất: 


  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):..................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;


  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :..................................... ;


Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;



		 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :


   ...................................................................................................................................................


 ...................................................................................................................................................                                                                                ...................................................................................................................................................



		 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………... 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                 ……………....., ngày .... tháng ... năm ......


                                             Người viết đơn

                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;


- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...; 


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : .........................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		Ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		.............................................................................................................................................. 


.............................................................................................................................................. 


..............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................. 



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ... 


                                                                                          Thủ trưởng cơ quan 


                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN"


  27. Thủ tục : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thoả thuận trong hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để xử lý nợ; quyết định hành chính của cơ quan nhà nước.       

a) Về trình tự thực hiện : 


Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


- Đối với người sử dụng đất :


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ các công việc sau :


+Kê khai vào đơn in cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ 


+ Bước 3 : Nhận giấy hẹn


- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ : vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


                       Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


+ Bước 2 : 


+ Trong thời hạn không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, VPĐKQSDĐ có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường ký GCNQSDĐ đối với trường hợp được uỷ quyền; lập thủ tục trình UBND tỉnh ký GCNQSDĐ đối với trường hợp không được uỷ quyền.


+ Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND tỉnh xem xét ký GCNQSDĐ .


+ Sau khi GCNQSDĐ được ký, trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc. Sở Tài nguyên và Môi trường giao lại hồ sơ và GCNQSDĐ cho VPĐKQSDĐ để giao cho chủ sử dụng.  


   Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


  Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


b) Cách thức thực hiện : 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp GCNQSDĐ  (Mẫu số 04a/ĐK)   được UBND cấp xã xác nhận


- Một trong các loại văn bản gồm:


+ Biên bản về kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp thẩm quyền công nhận.


+ Thoả thuận xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp, bảo lãnh.


+ Quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai.


+ Quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức, mà hình thành pháp nhân mới được nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức là pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập.


+ Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).


- Số lượng hồ sơ :              (02 bộ)


d) Thời hạn giải quyết : 


15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :            Tổ chức  


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) :   Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Cơ quan phối hợp (nếu có) : UBND xã nơi có đất, UBND huyện nơi có đất; 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


h) Lệ phí, phí (nếu có) : 


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 


+ Từ 600000đồng/hồ sơ đến 5000000đồng/hồ sơ tuỳ theo quy mô diện tích đối với tổ chức là đơn vị sản xuất kinh doanh.


+ 500000đồng/hồ sơ đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.  


- Lệ phí địa chính 100000đồng/hồ sơ  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


Mẫu số 04a/ĐK : Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ban hành theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai 2003


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


 - Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; 


- Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		  Mẫu số 04a/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


     (Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		Kính gửi: UBND ...............................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................


  ................................................................................................................................................... 


  ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


..................................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…; 


   2.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................................


   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: ….......….. m2


    


                                                                  + Sử dụng riêng: ..…......… . m2


  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .....................................................................................................  



		3. Tài sản gắn liền với đất: 


  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):..................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;


  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :.................................... ;


Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;



		 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :


   ...................................................................................................................................................


 ...................................................................................................................................................                                                                                ...................................................................................................................................................



		 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………... 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                  ……………....., ngày .... tháng ... năm ......


                                             Người viết đơn

                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;


- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...; 


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : .......................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		Ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		.............................................................................................................................................. 


.............................................................................................................................................. 


..............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................. 



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ... 


                                                                                          Thủ trưởng cơ quan 


                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN"


  28. Thủ tục : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức nhận quyền sử dụng đất. 

a) Về trình tự thực hiện : 


Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


- Đối với người sử dụng đất :


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ các công việc sau :


+ Kê khai vào đơn in cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ 


+ Bước 3 : Nhận giấy hẹn


- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Bước 1 : Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ : vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


         Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


+ Bước 2 : 


+ Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận;


+ Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính;


+ Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 


    Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


            Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


b) Cách thức thực hiện : 


  Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin cấp GCNQSDĐ  (Mẫu số 04a/ĐK)   được UBND cấp xã xác nhận


+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;  


+ Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).


- Số lượng hồ sơ :              (02 bộ)


d) Thời hạn giải quyết : 


09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :            Tổ chức  


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) :   Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Cơ quan phối hợp (nếu có) : UBND xã nơi có đất, UBND huyện nơi có đất; 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


h) Lệ phí (nếu có) : 


+ Từ 600000đồng/hồ sơ đến 5000000đồng/hồ sơ tuỳ theo quy mô diện tích đối với tổ chức là đơn vị sản xuất kinh doanh.


+Lệ phí địa chính 100000đồng/hồ sơ  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


Mẫu số 04a/ĐK : Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. ban hành   theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


 - Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; 


- Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		  Mẫu số 04a/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày… / … / …


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


     (Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		Kính gửi: UBND ...............................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................


  ................................................................................................................................................... 


  ...................................................................................................................................................    


  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


..............................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…; 


   2.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................................


   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: ….......….. m2


    


                                                                  + Sử dụng riêng: ..…......… . m2


  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .....................................................................................................  



		3. Tài sản gắn liền với đất: 


  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):..................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;


  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :.................................... ;


Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;



		 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :


...................................................................................................................................................


............................................................................................................................................

............................................................................................................................................



		 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………... 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                  ……………....., ngày .... tháng ... năm ......


                                             Người viết đơn

                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;


- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...; 


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : ....................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		Ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch  


(Ký tên, đóng dấu)






		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		.............................................................................................................................................. 


.............................................................................................................................................. 


..............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................. 



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................................


                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ... 


                                                                                          Thủ trưởng cơ quan 


                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN"


29. Thủ tục : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong Khu KT, KCN cao.     

a) Về trình tự thực hiện : 


Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


- Đối với người sử dụng đất : (Ban quản lý Khu KT, KCN cao nộp hồ sơ)


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ  


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ 


+ Bước 3 : Nhận giấy hẹn


- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Bước 1 : Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ : vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30,Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


+ Bước 2 : 


+ Ban Quản lý khu kinh tế, BQL KKT gửi quyết định giao lại đất hoặc hợp đồng thuê đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính đến Sở Tài nguyên và môi trường ;


+ Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giao lại đất hoặc hợp đồng thuê đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế;


+ Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm bàn giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


        Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


            Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


b) Cách thức thực hiện : 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ :


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


 Quyết định giao lại đất hoặc hợp đồng thuê đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính 


- Số lượng hồ sơ:              (02 bộ)


d) Thời hạn giải quyết : 


05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :            Tổ chức  


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) :   Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Cơ quan phối hợp (nếu có) : Ban Quản lý KCN, Khu KT, KCN cao 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


h) Lệ phí, phí (nếu có) : 


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 


+ Từ 600000đồng/hồ sơ đến 5000000đồng/hồ sơ tuỳ theo quy mô diện tích đối với tổ chức là đơn vị sản xuất kinh doanh.


+ 500000đồng/hồ sơ đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.  


+ Lệ phí địa chính 100000đồng/hồ sơ  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không


 k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


 - Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; 


- Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


   30. Thủ tục : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

a) Về trình tự thực hiện : 


 Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


- Đối với người sử dụng đất :  

+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ  


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ 


+ Bước 3 : Nhận giấy hẹn


 - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


 + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ : vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


+ Bước 2 : 


+ Trong thời hạn không quá  05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, VPĐKQSDĐ trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, gửi hồ sơ cấp GCNQSDĐ kèm theo  trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường ký GCNQSDĐ đối với trường hợp được uỷ quyền; lập thủ tục trình UBND tỉnh ký GCNQSDĐ đối với trường hợp không được uỷ quyền; gửi GCNQSDĐ đã ký cho VPĐKQSDĐ để trao cho người trúng đấu giá, đấu thầu.


 Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


            Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30,Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


b) Cách thức thực hiện : 


 Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ :


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất.


+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính;


+ Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).


Tổ chức đã thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất có trách nhiệm nộp thay người trúng đấu giá, đấu thầu. 


- Số lượng hồ sơ    :         (02 bộ)


d)Thời hạn giải quyết : 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :   Tổ chức  


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) :   Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Sở Tài nguyên và Môi trường


 g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


h) Lệ phí, phí (nếu có) : 


-Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 


+ Từ 600000đồng/hồ sơ đến 5000000đồng/hồ sơ tuỳ theo quy mô diện tích  


+ Lệ phí địa chính 100000đồng/hồ sơ  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không


 k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đất đai 2003;


+ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


+ Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


+ Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


+ Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


+ Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; 


+ Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


 31. Thủ tục : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất    

a) Về trình tự thực hiện : 


Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


- Đối với người sử dụng đất :


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ các công việc sau :


+ Kê khai vào đơn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ 


+ Bước 3 : Nhận giấy hẹn


- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ : vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


                       Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30


                       Chiêu : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


+ Bước 2 : 


+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính; xác nhận vào đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gửi trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính kèm theo hồ sơ xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường;


+ Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo uỷ quyền;  


+ Thời gian thực hiện các công việc quy định tại điểm a và điểm b khoản này không quá hai mươi tám (28) ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho đến ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


+ Trường hợp xin cấp lại do mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thêm thời gian không quá bốn mươi (40) ngày làm việc, trong đó mười (10) ngày để thẩm tra nội dung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất và ba mươi (30) ngày để niêm yết thông báo về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.


Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu:


            Sáng  : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


 b) Cách thức thực hiện : 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ :


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


- Số lượng hồ sơ  :              (02 bộ)


d) Thời hạn giải quyết : 68 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :        Tổ chức  


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) :   Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Cơ quan phối hợp (nếu có) : UBND xã nơi có đất

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


h) Lệ phí, phí (nếu có) : 


-Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 


+ Từ 300000đồng/hồ sơ đến 2500000đồng/hồ sơ tuỳ theo quy mô diện tích đối với tổ chức là đơn vị sản xuất kinh doanh.


+ 250000đồng/hồ sơ đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.  

-Lệ phí địa chính 100000đồng/hồ sơ  

 i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


Mẫu số 15/ĐK : Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  ban hành theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


 - Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; 


- Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 15/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP LẠI, CẤP ĐỔI


GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		 Kính gửi:.......................................................................... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )



		1. Người sử dụng đất:

  1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):.............................................................................. 

...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................    


  1.2. Địa chỉ :............................................................................................................................. 


...................................................................................................................................................



		2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xin cấp lại, cấp đổi:


    2.1. Số phát hành:...........................  ; 2.2. Số vào sổ cấp GCNQSDĐ:................................. 


  2.3. Ngày cấp:.................................  ; 2.4. Cơ quan cấp:............................................



		3. Thửa đất:



		3.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp

		3.2. Thông tin thửa đất theo bản đồ địa chính mới (nếu có)



		          Thửa đất số: 

		      Thửa đất số:



		          Tờ bản đồ số:

		      Tờ bản đồ số:



		          Diện tích:

		      Diện tích:



		    3.3. Địa chỉ tại:......................................................................................................................



		4.  Nội dung kê khai bổ sung (kê khai theo hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận hồ sơ)

    4.1. …....................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


..........................................................................................................................................



		5. Lý do xin cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ:........................................................................


........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 



		6. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ................................................................................


      - ........................................................................................................................................... 


      - ................................................................................................................................









Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                                      …., ngày .... tháng ... năm ......

                                                   Người viết đơn 

                                                     (Ký, ghi rõ họ tên) 


		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................


................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra 


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


- Đơn này  được sử dụng trong các  trường hợp: GCN cũ bị hư hỏng, bị mất và các trường hợp đo đạc lại mà người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi GCN mới.


- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp huyện nơi có đất;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp tỉnh nơi có đất;   


- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 


- Điểm 3 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 


       - Điểm 4 kê khai bổ sung về các nội dung theoyêu cầu của cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất;


 - Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức ;


 - Trường hợp người sử dụng có nhu cầu cấp một GCN cho nhiều thửa thì bỏ trống các điểm 2 ;3 ;4 và lập Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp chung một GCN theo Mẫu số 04c/ĐK  kèm theo.


32. Thủ tục : Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất          

a) Về trình tự thực hiện : 


Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


- Đối với người sử dụng đất :


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ các công việc sau :


+ Kê khai vào đơn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ 


+ Bước 3 : Nhận giấy hẹn


- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Bước 1 : Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ : vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


                       Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


+ Bước 2 : 


+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính; xác nhận vào đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gửi trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính kèm theo hồ sơ xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường;


+ Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo uỷ quyền;  


+ Thời gian thực hiện các công việc quy định tại điểm a và điểm b khoản này không quá hai mươi tám (28) ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho đến ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


            Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ

b) Cách thức thực hiện : 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ :


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi.


- Số lượng hồ sơ :              (02 bộ)

d) Thời hạn giải quyết : 


28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :     Tổ chức  


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) :   Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Cơ quan phối hợp (nếu có) : UBND xã nơi có đất

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


h) Lệ phí, phí (nếu có) : 


-Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 


+ Từ 300000đồng/hồ sơ đến 2500000đồng/hồ sơ tuỳ theo quy mô diện tích đối với tổ chức là đơn vị sản xuất kinh doanh.


+ 250000đồng/hồ sơ đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

-Lệ phí địa chính 100000đồng/hồ sơ  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 

Mẫu số 15/ĐK : Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. ban hành theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 


i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


 - Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; 


- Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 15/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CẤP LẠI, CẤP ĐỔI


GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		 Kính gửi:.......................................................................... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )



		1. Người sử dụng đất:

  1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):.............................................................................. 

...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................    


  1.2. Địa chỉ :............................................................................................................................. 


............................................................................................................................................



		2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xin cấp lại, cấp đổi:


 2.1. Số phát hành:...........................  ; 2.2. Số vào sổ cấp GCNQSDĐ:................................. 


 2.3. Ngày cấp:.................................  ; 


2.4. Cơ quan cấp:......................................................



		3. Thửa đất:



		3.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp

		3.2. Thông tin thửa đất theo bản đồ địa chính mới (nếu có)



		          Thửa đất số: 

		      Thửa đất số:



		          Tờ bản đồ số:

		      Tờ bản đồ số:



		          Diện tích:

		      Diện tích:



		    3.3. Địa chỉ tại:......................................................................................................................



		4.  Nội dung kê khai bổ sung (kê khai theo hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận hồ sơ)

    4.1. …....................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................



		5. Lý do xin cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ:........................................................................


........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 



		6. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ................................................................................


      - ........................................................................................................................................... 


      - ..................................................................................................................................






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                                      …., ngày .... tháng ... năm ......

                                                   Người viết đơn 

                                                     (Ký, ghi rõ họ tên) 


		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra 


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


- Đơn này  được sử dụng trong các  trường hợp: GCN cũ bị hư hỏng, bị mất và các trường hợp đo đạc lại mà người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi GCN mới.


- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp huyện nơi có đất;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp tỉnh nơi có đất;   


- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 


- Điểm 3 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 


       - Điểm 4 kê khai bổ sung về các nội dung theoyêu cầu của cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất;


 - Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức ;


 - Trường hợp người sử dụng có nhu cầu cấp một GCN cho nhiều thửa thì bỏ trống các điểm 2 ;3 ;4 và lập Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp chung một GCN theo Mẫu số 04c/ĐK  kèm theo. 


33. Thủ tục : Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất.    

a) Về trình tự thực hiện : 


Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


- Đối với người sử dụng đất :


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ 


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ 


+ Bước 3 : Nhận giấy hẹn


- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Bước 1 : Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ : vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


     Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


+ Bước 2 : 


Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, thực hiện đăng ký góp vốn vào hồ sơ địa chính, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.


Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


            Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ

b) Cách thức thực hiện : 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ :


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất;


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 


- Số lượng hồ sơ :              (02 bộ)


 d) Thời hạn giải quyết : 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :            Tổ chức  


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  


Thực hiện đăng ký góp vốn vào hồ sơ địa chính, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận  


h) Phí (nếu có) :


 -Phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai:   20000đồng/hồ 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; 


- Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


 34. Thủ tục : Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất.    

 a) Về trình tự thực hiện : 



Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành 


- Đối với người sử dụng đất :


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ 


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ 


+ Bước 3 : Nhận giấy hẹn


- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


+ Bước 1 : Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợăc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định


+Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+Thời gian tiếp nhận hồ sơ : vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


                       Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


+ Bước 2 : 


a/ Trường hợp xoá đăng ký góp vốn mà trước đây khi góp vốn chỉ chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do không thay đổi thửa đất) thì trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, thực hiện xoá đăng ký góp vốn trong hồ sơ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


b/ Trường hợp xoá đăng ký góp vốn mà trước đây khi góp vốn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho pháp nhân mới (do có thay đổi thửa đất) thì thực hiện như sau:


- Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường;


- Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp không thay đổi thửa đất) hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho pháp nhân mới (đối với trường hợp có thay đổi thửa đất); trường hợp bên góp vốn là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài mà thời hạn sử dụng đất chưa kết thúc sau khi chấm dứt góp vốn thì ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cấp cho bên đã góp vốn và gửi cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc;  


- Trường hợp thời hạn sử dụng đất kết thúc cùng lúc với chấm dứt góp vốn nếu bên góp vốn có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì lập thủ tục xin gia hạn sử dụng đất theo quy định tại Điều 141 và Điều 142 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP; nếu bên góp vốn không xin gia hạn hoặc không được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 132 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP.


Thời gian trả kết quả  vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu


            Sáng : Từ 7 giờ đến 11 giờ 30, Chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ

b) Cách thức thực hiện : 


Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ :


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


Hợp đồng chấm dứt góp vốn;


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 


- Số lượng hồ sơ :              (02 bộ)


d) Thời hạn giải quyết : 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :            Tổ chức  


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  


Thực hiện xoá đăng ký góp vốn vào hồ sơ địa chính, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.


h) Lệ phí (nếu có) : 


Phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai 20000đồng/hồ  


(Nếu cấp mới giấy chứng nhận thì thu thêm lệ phí cấp giấy chứng nhận)  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


 - Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; 


- Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


35. Thủ tục: Phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai


a) Về trình tự thực hiện:


- Đối với cá nhân, tổ chức: 


  + Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu.


  + Bước 2: Nhận phiếu hẹn.


  + Bước 3: Nhận kết quả (SP).


  + Bước 4:Nộp phí.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


  +Bước 1: Nhận hồ sơ.


  +Bước 2: Hướng dẫn ghi phiếu yêu cầu. 


  + Bước 3: Nhận phiếu yêu cầu và giao phiếu hẹn.  


  + Bước 4: Chuyển cho cán bộ kỹ thuật thực hiện công việc. 


  + Bước 5: Giao trả sản phẩm theo phiếu hẹn; Thu tiền phí


b) Cách thức thực hiện:


Nộp và tiếp nhận hồ sơ tại: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường Quảng Ngãi, số 163 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm có: 


   + Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin;


   + Bản sao Giấy CNĐKQSD đất;


   + Bản sao các tài liệu liên quan đến nội dung yêu cầu.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ       


d) Thời hạn giải quyết:


- Đối với việc khai thác tài liệu tọa độ, độ cao: Giao trả sản phẩm ngay sau khi thực hiện xong (thực hiện trong ngày)


- Đối với việc khai thác tài liệu bản đồ: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


Đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


Đối tượng là các cá nhân và tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND tỉnh Quảng Ngãi


- Cơ quan tham mưu: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Thông báo số phí phải nộp và nộp tiền, nhận kết quả đã được phê duyệt.


h) Phí:


- Phí khai thác và sử dụng tài liệu tọa độ, độ cao: 70.000 đồng/điểm/lần.


- Phí khai thác và sử dụng tài liệu bản đồ các loại: 150.000 đồng/mảnh/lần.

(Thu theo Quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;


- Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;


- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;


- Quyết định số 214/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


36. Thủ tục: Lệ phí địa chính

a) Về trình tự thực hiện:


- Đối với cá nhân, tổ chức: 


  + Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu.


  + Bước 2: Nhận phiếu hẹn.


  + Bước 3: Nhận kết quả (SP).


  + Bước 4: Nộp phí.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


  + Bước 1: Nhận hồ sơ.


  + Bước 2:  Hướng dẫn ghi phiếu yêu cầu.


  + Bước 3: Nhận phiếu yêu cầu và giao phiếu hẹn.  


  + Bước 4: Chuyển cho cán bộ kỹ thuật thực hiện công việc. 


  + Bước 5: Giao trả sản phẩm theo phiếu hẹn; Thu tiền phí.


b) Cách thức thực hiện:


Nộp và tiếp nhận hồ sơ tại: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường Quảng Ngãi, số 163 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm có: 


   + Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin;


   + Bản sao Giấy CNĐKQSD đất;


   + Bản sao các tài liệu liên quan đến nội dung yêu cầu.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ       


d) Thời hạn giải quyết:


  Đối với việc khai thác tài liệu bản đồ: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đối tượng là các cá nhân và tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND tỉnh Quảng Ngãi


- Cơ quan tham mưu: Sở Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


Thông báo số phí phải nộp và nộp tiền,nhận kết quả đã được phê duyệt.


h) Lệ phí, Phí:


Lệ phí trích lục bản đồ, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: 20.000 đồng/văn bản áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức; 10.000 đồng/ văn bản áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Quảng Ngãi  (thu theo Quyết định số 214/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;


- Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;


- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;


- Quyết định số 214/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


*



*



*



*



*



*



*



* Hướng dẫn viết đơn: Tên người sử dụng đất: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hai vợ chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; đối với thửa đất có nhiều cá nhân, hộ gia đình, tổ chức cùng sử dụng (trừ trường hợp thửa đất có nhà chung cư) thì ghi các thông tin về người xin cấp GCN và lập danh sách những người cùng sử dụng đất khác theo Mẫu 04b/ĐK kèm theo. 







* Hướng dẫn viết đơn: Tên người sử dụng đất: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hai vợ chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; đối với thửa đất có nhiều cá nhân, hộ gia đình, tổ chức cùng sử dụng (trừ trường hợp thửa đất có nhà chung cư) thì ghi các thông tin về người xin cấp GCN và lập danh sách những người cùng sử dụng đất khác theo Mẫu 04b/ĐK kèm theo. 







* Hướng dẫn viết đơn: Tên người sử dụng đất: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hai vợ chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; đối với thửa đất có nhiều cá nhân, hộ gia đình, tổ chức cùng sử dụng (trừ trường hợp thửa đất có nhà chung cư) thì ghi các thông tin về người xin cấp GCN và lập danh sách những người cùng sử dụng đất khác theo Mẫu 04b/ĐK kèm theo. 







* Hướng dẫn viết đơn: Tên người sử dụng đất: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hai vợ chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; đối với thửa đất có nhiều cá nhân, hộ gia đình, tổ chức cùng sử dụng (trừ trường hợp thửa đất có nhà chung cư) thì ghi các thông tin về người xin cấp GCN và lập danh sách những người cùng sử dụng đất khác theo Mẫu 04b/ĐK kèm theo. 
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